
Chủ đề 1. TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ TIẾNG VIỆT. TỪ MƯỢN.
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Nắm đựơc các khái niệm về từ và các đặc điểm cấu tạo từ Tiếng Việt và từ mươn nước ngoài. 

2. Kỹ năng:

· Rèn kỹ năng thực hành, phân biệt từ, tiếng.

3. Thái độ:

· Giáo dục HS tình yêu và lòng hăng say khám phá tiếng mẹ đẻ.
B. PHƯƠNG TIỆN :
- SGK,SGV,STK,  soạn giáo án,đọc tài liệu...
-Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK


C/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp:                     6A1:                               6A4: 
II. Kiểm tra bài cũ: Từ là gì....

III. Nội dung bài mới:

Tiết 1 .TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ TIẾNG VIỆT. TỪ MƯỢN.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	_ Từ là gì?

* GV nhấn mạnh:

    Định nghĩa trên nêu lên 2 đặc điểm của từ:

+ Đặc điểm về chức năng: Từ là đơn vị dùng để đặt câu.

+ Đặc điểm về cấu trúc: Từ là đơn vị nhỏ nhất.

- Đơn vị cấu tạo từ là gì?

- Vẽ mô hình cấu tạo từ tiếng Việt?

_ Phân biệt từ đơn với từ phức? Cho VD minh hoạ?

_ Dựa vào đâu để phân loại như vậy?

_ Phân biệt từ ghép với từ láy? Cho VD minh hoạ?

-Đặc điểm của từ mượn ? Nguyên tắc mượn từ?
	I.Từ và cấu tạo từ:
1. Từ.

_ Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu.

2. Phân biệt từ và tiếng.

TỪ

- Đơn vị để tạo câu.

- Từ có thể hai hay nhiều tiếng
TIẾNG

- Đơn vị để tạo từ.

- Tiếng chỉ có một hình vị (âm tiết).
- Đơn vị cấu tạo từ là tiếng.

- Mô hình: ( HS tự vẽ).

3. Phân loại.

a. Từ đơn: Chỉ có một tiếng.

Ví dụ: 

     ông , bà, hoa, bút, sách,

b. Từ phức: 

_ là từ gồm hai hoặc nhiều tiếng.

Ví dụ:

+ ông bà ( 2 tiếng)

+ hợp tác xã ( 3 tiếng)

+ khấp kha khấp khểnh ( 4 tiếng)

_ Dựa vào số lượng các tiếng trong từ.

_ Từ ghép : Là kiểu từ phức trong đó giữa các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa.

Ví dụ: 

     hoa hồng, ông nội, hợp tác xã,
_ Từ láy: Là kiểu từ phức trong đó giữa các tiếng có quan hệ với nhau về âm.

Ví dụ: 

     đo đỏ, sạch sành sanh, khấp kha khấp khểnh,

III.Từ mượn:

  1.Đặc điểm:Ghi nhớ-SGK:25.

    2.Nguyên tắc mượn từ:

- Nên mượn từ mà ta chưa có

- Sử dụng phải đúng lúc đúng nơi

- Đừng sử dụng khi ta có rồi

=> Tránh lạm dụng


Chủ đề 1. TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ TIẾNG VIỆT. TỪ MƯỢN (tiếp)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	1. Đơn vị cấu tạo từ tiếng Việt là gì?

    A. Tiếng

    B. Từ

    C. Ngữ

    D. Câu

2. Từ phức gồm có bao nhiêu tiếng?

    A. Một

    B. Hai

    C. Nhiều hơn hai

    D. Hai hoặc nhiều hơn hai.

3. Trong bốn cách chia loại từ phức sau đây, cách nào đúng?
    A. Từ ghép và từ láy.

    B. Từ phức và từ ghép.

    C. Từ phức và từ láy.

    D. Từ phức và từ đơn.

4. Lí do quan trọng nhất của việc vay mượn từ trong tiếng Việt?

A. Tiếng Việt chưa có từ biểu thị, hoặc biểu thị không chính xác.

B. Do có một thời gian dài bị nước ngoài đô hộ, áp bức.

C. Tiếng Việt cần có sự vay mượn để đổi mới và phát triển.

D. Nhằm làm phong phú vốn từ tiếng Việt

5. Bộ phận từ mượn nào sau đây tiếng Việt ít vay mượn nhất?

A. Từ mượn tiếng Hán.

B. Từ mượn tiếng Anh.

C. Từ mượn tiếng Nhật.

D. Từ mượn tiếng Pháp.

Bài tập 1:

   Hãy xác định số lượng tiếng của mỗi từ và số lượng từ trong câu sau:

   Em đi xem vô tuyến truyền hình tại câu lạc bộ nhà máy giấy.

* GV hướng dẫn HS:

_ Xác định số lượng từ trước.

_ Sau đó mới xác định số lượng tiếng của mỗi từ.

Bài tập 2:

   Gạch chân dưới những từ láy trong các câu sau:

Bài tập 3:

   Từ láy được in đậm trong câu sau miêu tả cái gì?

    Nghĩ tủi thân, công chúa út ngồi khóc thút thít.

                 ( Nàng út làm bánh ót)

    Hãy tìm những từ láy có cùng tác dụng ấy.


	BT CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH.

A.BT trắc nghiệm:

6. Trong các từ sau, từ nào là từ đơn?
     A. ăn

     B. nhà cửa

     C. ông bà

     D. đi đứng

7. Từ nào dưới đây là từ ghép?
     A. tươi tắn

     B. lấp lánh

     C. chim chích

     D. xinh xắn

8. Từ nào dưới đây không phải là từ ghép phân loại?

    A. ăn cơm

    B. ăn uống

    C. ăn quýt

    D. ăn cam

9. Bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng Việt là gì?

A. Tiếng Hán.

B. Tiếng Pháp.

C. Tiếng Anh.

D. Tiếng Nga.

10. Trong các từ sau, từ nào là từ mượn?

A. Dông bão.

B. Thuỷ Tinh.

C. Cuồn cuộn.

D. Biển nước.

11. Trong các từ sau, từ nào không phải là từ  Hán Việt?

A. Sơn hà.

B. Tổ quốc.

C. Phụ huynh.

D. Pa- ra- bôn.

B.Tự luận:

Bài tập 1:

   Câu trên gồm 8 từ, trong đó:

_ Từ chỉ có 1 tiếng: Em, đi, xem, tại, giấy.

_ Từ gồm 2 tiếng: Nhà máy.

_ Từ gồm 3 tiếng: Câu lạc bộ.

_ Từ gồm 4 tiếng : Vô tuyến truyền hình.

Bài tập 2:

   Gạch chân các từ láy:

a. Xanh xanh bãi mía bờ dâu

    Ngô khoai biêng biếc
    Đứng bên này sông sao nhớ tiếc

    Sao xót xa như rụng bàn tay
                                ( Hoàng Cầm)

b. Lom khom dưới núi tiều vài chú

    Lác đác bên sông chợ mấy nhà

               ( Bà Huyện Thanh Quan)

c. Bay vút tận trời xanh

    Chiền chiện cao tiếng hót

    Tiếng chim nghe thánh thót
    Văng vẳng khắp cánh đồng
                       ( Trần Hữu Thung)

Bài tập 3:

_ Từ láy được in đậm trong câu sau miêu tả tiếng khóc.

_ Những từ láy có cùng tác dụng ấy là: nức nở, nghẹn ngào, ti tỉ, rưng rức, tức tưởi, nỉ non, não nùng,




Chủ đề 1. TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ TIẾNG VIỆT. TỪ MƯỢN (tiếp)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	Bài tập 4:

   Hãy kể ra:

_ 2 từ láy ba tả tính chất của sự vật.

_ 2 từ láy tư tả thái độ, hành động của người.

_ 2 từ láy tư tả cảnh thiên nhiên.

sành sanh.

_ 2 từ láy tư tả thấi độ, hành động của người: hớt ha hớt hải, khấp kha khấp khểnh.
_ 2 từ láy tư tả cảnh thiên nhiên: vi va vi vu, trùng trùng điệp điệp.
Bài tập 5:

    Cho các từ sau:

    Thông minh, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cần cù, chăm học, kiên nhẫn, sáng láng, gương mẫu.

a. Hãy chỉ ra những từ nào là từ ghép, những từ nào là từ láy?

b. Những từ ghép và từ láy đó nói lên điều gì ở người học sinh?

Bài tập 6:    Điền thêm các tiếng vào chỗ trống trong đoạn văn sau để tạo các từ phức, làm cho câu văn được rõ nghĩa:

    Trên cây cao, kiến suốt ngày cặm (1) làm tổ, tha mồi. Kiến kiếm mồi ăn hằng ngày, lại lo cất giữ phòng khi mùa đông tháng giá không tìm được thức (2). Còn (3) sầu thấy kiến (4) chỉ, (5) vả như vậy thì tỏ vẻ (6) hại và coi thường giống kiến chẳng biết đến thú vui ở đời. Ve sầu cứ nhởn (7), ca hát véo (8) suốt cả mùa hè.
Bài tập 7: Khách đến nhà, hỏi em bé:

_ Anh em có ở nhà không? (với nghĩa là anh của em). Em bé trả lời:

_ Anh em đi vắng rồi ạ.

   “Anh em” trong 2 câu này là hai từ đơn hay là một từ phức?

   Trong câu “Chúng tôi coi nhau như anh em” thì “anh em” là hai từ đơn hay là một từ phức

Bài tập 8:

    Đọc kĩ câu sau đây:

    Viện Khoa học Việt Nam đã xúc tiến chương trình điều tra, nghiên cứu về điều kiện tự nhiên vùng Tây Nguyên, mà trọng tâm là tài nguyên nước, khí hậu, đất, sinh vật và khoáng sản.

a. Gạch dưới những từ còn rõ là từ Hán Việt?

b. Em có nhận xét gì về tầm quan trọng của từ Hán Việt trong tiếng nói của chúng ta?

Bài tập 9:

    Sắp xếp các cặp từ sau đây thành cặp từ đồng nghĩa và gạch dưới các từ mượn:

   mì chính, trái đất, hi vọng, cattut, pianô, gắng sức, hoàng đế, đa số, xi rô, chuyên cần, bột ngọt, nỗ lực, địa cầu, vua, mong muốn, số đông, vỏ đạn, nước ngọt, dương cầm, siêng năng.

Bài tập 10:

a. Trong các cặp từ đồng nghĩa sau đây, từ nào là từ mượn, từ nào không phải là từ mượn?

   phụ nữ -  đàn bà, nhi đồng  trẻ em, phu nhân  vợ.

b. Tại sao “ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam” không thể đổi thành “Hội liên hiệp đàn bà Việt Nam”; “Báo Nhi đồng” không thể đổi thành “ Báo trẻ em”; “Thủ tướng và phu nhân” không thể đổi thành “Thủ tướng và vợ”?

Bài tập 11:

   Hãy kể tên một số từ mượn:

a. Là tên các đơn vị đo lường.

Ví dụ: mét
b. Là tên một số đồ vật.

Ví dụ: ra- đi- ô
   
	Bài tập 4:

   2 từ láy ba tả tính chất của sự vật: xốp xồm xộp, sạch sành sanh.

_ 2 từ láy tư tả thấi độ, hành động của người: hớt ha hớt hải, khấp kha khấp khểnh.
_ 2 từ láy tư tả cảnh thiên nhiên: vi va vi vu, trùng trùng điệp điệp.

Bài tập 5:

a. 

_ Những từ láy là: nhanh nhẹn , chăm chỉ, cần cù, sáng láng.

_ Những từ ghép là: thông minh, chăm học, kiên nhẫn, gương mẫu.

b. Những từ đó nói lên sự chăm học và chịu khó của người học sinh.

BÀI TẬP DÀNH CHO HS KHÁ GIỎI

Bài tập 6:   Lần lượt điền các từ sau:

(1) cụi

(2) ăn

(3) ve

(4) chăm

(5) vất

(6) thương

(7) nhơ

(8) von

Bài tập 7:

_ “Anh em” với nghĩa là “anh của em” trong 2 câu đầu không phải là từ phức mà là một tổ hợp từ gồm  có 2 từ đơn.

_ “ Anh em” trong câu “Chúng tôi coi nhau như anh em” là từ phức.

Bài tập 8:

a. Những từ  Hán Việt trong câu đó là:

   Viện, Khoa học, Việt Nam, xúc tiến, chương trình, điều tra, nghiên cứu, điều kiện, tự nhiên, tài nguyên, thiên nhiên, Tây Nguyên, trọng tâm, tài nguyên, khí hậu, sinh vật, khoáng sản.

b. Từ Hán Việt chiếm số lượng lớn trong kho từ tiếng Việt.

Bài tập 9:

   Các cặp từ đồng nghĩa là:

mì chính  -  bột ngọt
địa cầu     -  trái đất
hi vọng     -  mong muốn
cattut        -  vỏ đạn

pianô        -  dương cầm
nỗ lực       -  cố gắng
hoàng đế   – vua
đa số         – số đông
xi rô          -  nước ngọt
chuyên cần – siêng năng

Bài tập 10Các từ “phụ nữ”, “nhi đồng”, “phu nhân” đều là từ mượn, mang sắc thái trang trọng. Vì vậy, trong các tổ hợp từ đã nêu không thể thay chúng bằng từ đồng nghĩa.

Bài tập 11:

   Từ mượn:

a. Là tên các đơn vị đo lường:

mét, lít, ki- lô- mét, ki- lô- gam, 

b. Là tên một số đồ vật:

ra- đi- ô, vi- ô- lông,



IV.Vận dụng
 Củng cố: 
· Từ là gì? Đơn vị tạo nên từ là gì? Từ gồm có mấy loại? Dấu hiệu nhận biết giữa từ đơn và từ phức là gì? 

Dặn dò: 

Chuẩn bị về TRUYỀN THUYẾT
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
CHỦ ĐỀ 2: ÔN TẬP VỀ TRUYỀN THUYẾT

A/Mục tiêu cần đạt:
 - Giúp học sinh : Nắm được hệ thống các  kiến thức,văn bản truyền thuyết sẽ học trong chương trình ngữ văn 6 .

 - Hình thành  cho học sinh những hiểu biết ban đầu về truyện truyền thuyết..

- Củng cố và hệ thống hoá những tri thức đã học về truyện truyền thuyết Việt Nam gắn với từng thời kì . Biết vận dụng những hiểu biết này để đọc và hiểu đúng các tác phẩm trong chương trình .

 - Rèn luyện kỹ năng tổng hợp, khái quát kiến thức. 

 -Giáo dục cho học sinh tình yêu, niềm tự hào về nền văn học dân gian nước nhà .

B/Phương tiện:

1,Thầy:

             -SGK,SGV,STK, TBDH soạn giáo án.

2,Trò:

             -SGK,SBT,STK .

C/Tiến trình giờ học:

1,Ôn định tổ chức:          6A1:                                           6A4
2,Kiểm tra bài cũ:

  -  Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh . 

3,Bài mới:                  
TIẾT 1: ÔN TẬP VỀ TRUYỀN THUYẾT

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	GV giúp HS nắm được 3 ý cơ bản:

-Định nghĩa?

-Đặc điểm của truyền thuyết?

-Các loại truyền thuyết trong chương trình Ngữ văn 6?


	I. Định nghĩa.

- Là loại truyện dân gian kể về các nhân vật, sự kiện liên quan đến lịch sử thời quá khứ.

- Chứa yếu tố hoang đường, kì ảo.

- Thể hiện thái độ, cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử đó.

II. Đặc điểm của truyền thuyết.

a. Chức năng của truyền thuyết: Thể hiện nhận thức, đánh giá, phản ánh và lí giải lịch sử của nhân dân ta.

b. Nhân vật: Thường là anh hùng lịch sử, có khi có thật và mang vẻ đẹp khác thường.
c. . Yếu tố hoang đường: Thể hiện thái độ tôn kính, niềm tự hào, tôn vinh. 

* Vai trò:

_ Làm tăng chất thơ mộng vốn có của các truyền thuyết dân gian.

_ Thiêng liêng hoá sự thật lịch sử.
d. Thời gian và địa điểm: Có thật.

VD: Phong Châu, núi Sóc Sơn, vua Hùng thứ 18, Thánh Gióng...

-> Tạo niềm tin đó là câu chuyện có thật, câu chuyện lịch sử.

III. Các loại truyền thuyết trong chương trình Ngữ văn 6.

1. Truyền thuyết về họ Hồng Bàng và thời kì thành lập nước Văn Lang.

Con Rồng, cháu Tiên; Bánh chưng, bánh giầy; Thánh Gióng; Sơn Tinh, Thủy Tinh.

-> Những văn bản này gắn với nguồn gốc dân tộc và công cuộc dựng nước, giữ nước và chống thiên nhiên thời vua Hùng.

Ngoài cốt lõi lịch sử, nó mang đậm chất thần thoại.

2. Truyền thuyết thời phong kiến tự chủ (Bắc thuộc): Sự tích Hồ Gươm.
-> Có phần theo sát lịch sử hơn và bớt dần chất hoang đường, thần thoại

IV. Ý nghĩa của các truyền thuyết:

1. Truyền thuyết  Con Rồng, cháu Tiên:

_ Giải thích, suy tôn nguồn gốc giống nòi.

_ Thể hiện ý nguyện đoàn kết, thống nhất của cộng đồng người Việt.

2. Truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy:

_ Giải thích nguồn gốc bánh chưng, bánh giầy và tục làm 2 thứ bánh trong ngày Tết.

_ Đề cao lao động; đề cao nghề nông; đề cao sự thờ kính Trời, Đất, Tổ tiên của nhân dân ta.

3. Truyền thuyết Thánh Gióng:

_ Thể hiện sức mạnh và ý thức bảo về đất nước.

_ Thể hiện quan niệm và ước mơ của nhân dân ta về người anh hùng cứu nước chống ngoại xâm.

4. Truyền thuyết Sơn Tinh, Thuỷ Tinh:

_ Giải thích hiện tượng lũ lụt hàng năm .

_ Thể hiện sức mạnh, mong ước chế ngự thiên tai.

_ Suy tôn, ca ngợi công lao dựng nước của các vua Hùng.

5. Truyền thuyết  Sự tích Hồ Gươm:
_ Giải thích tên gọi Hồ Gươm.

_ Ca ngợi tính chất chính nghĩa, tính chất nhân dân của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

_ Thể hiện khát vọng hoà bình của dân tộc
V. Kiểu văn bản và PTBĐ của các truyền thuyết đã học:

_ Kiểu văn bản: 

_ PTBĐ: Tự sự




TIẾT 2: ÔN TẬP VỀ TRUYỀN THUYẾT (TIẾP)
BÀI TẬP DANFHCHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH
	1. Truyền thuyết là gì?
 A. Những câu chuyện hoang đường.

 B. Câu chuyện với những yếu tố hoang đường nhưng có liên quan đến các sự kiện, nhân vật lịch sử của một dân tộc.

 C. Lịch sử dân tộc, đất nước được phản ánh chân thực trong các câu chuyện về một hay nhiều nhân vật lịch sử.

 D. Cuộc sống hiện thực được kể lại một cách nghệ thuật.

2. Ý nghĩa nổi bật của hình tượng cái bọc trăm trứng trong truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên là gì?
 A. Giải thích sự ra đời của các dân tộc Việt Nam.

 B. Ca ngợi sự hình thành nhà nước Văn Lang.

 C. Tình yêu đất nước và lòng tự hào dân tộc.

 D. Mọi người, mọi dân tộc Việt Nam phải thương yêu nhau như anh em một nhà.

3. Nhân vật Lang Liêu trong truyện  Bánh chưng, bánh giầy  gắn với lĩnh vực hoạt động nào của người Lạc Việt thời kì vua Hùng dựng nước?

 A. Chống giặc ngoại xâm.

 B. Đấu tranh, chinh phục thiên nhiên.

 C. Lao động sản xuất và sáng tạo văn hoá.

 D. Giữ gìn ngôi vua.

4. Tại sao lễ vật của Lang Liêu dâng lên vua cha là những lễ vật không gì quí bằng?

 A. Lễ vật thiết yếu cùng với tình cảm chân thành.

 B. Lễ vật bình dị.

 C. Lễ vật quý hiếm, đắt tiền.

 D. Lễ vật rất kì lạ.

5. Sự thực lịch sử nào được phản ánh trong truyền thuyết Thánh Gióng?
 A. Đứa bé lên ba không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi bỗng trở thành tráng sĩ diệt giặc Ân.

 B. Tráng sĩ Thánh Gióng hi sinh sau khi dẹp tan giặc Ân xâm lược.

 C. Roi sắt gãy, Gióng nhổ tre giết giặc.

 D. Ngay từ buổi đầu dựng nước, cha ông ta đã phải liên tiếp chống giặc ngoại xâm để bảo vệ non sông đất nước.

6. Truyền thuyết  Thánh Gióng phản ánh rõ nhất quan niệm và ước mơ gì của nhân dân ta?
 A. Vũ khí hiện đại để giết giặc.

 B. Người anh hùng đánh giặc cứu nước.

 C. Tinh thần đoàn kết chống xâm lăng

 D. Tình làng nghĩa xóm.

7. Nội dung nổi bật nhất của truyện  Sơn Tinh, Thuỷ Tinh là gì?
 A. Hiện thực đấu tranh chinh phục thiên nhiên của tổ tiên ta.

 B. Các cuộc chiến tranh chấp nguồn nước, đất đai giữa các bộ lạc.

 C. Sự tranh chấp quyền lực giữa các thủ lĩnh.

 D. Sự ngưỡng mộ Sơn Tinh và lòng căm ghét Thuỷ Tinh.


	8. Truyện  Sơn Tinh, Thuỷ Tinh phản ánh nét tâm lí chủ yếu nào của nhân dân lao động?
 A. Sợ hãi trước sự bí hiểm và sức mạnh của thiên nhiên.

 B. Căm thù sự tàn phá của thiên nhiên.

 C. Thần thánh hoá thiên nhiên để bớt sợ hãi.

D. Vừa sùng bái, vừa mong ước chiến thắng thiên nhiên.

9. Sự tích Hồ Gươm gắn với sự kiện lịch sử nào?

 A. Lê Thận bắt được lưỡi gươm.

 B. Lê Lợi bắt được chuôi gươm nạm ngọc.

 C. Lê Lợi có báu vật là gươm thần.

 D. Cuộc kháng chiến chống quân Minh gian khổ nhưng thắng lợi vẻ vang của nghĩa quân Lam Sơn.

10. Gươm thần Long Quân cho Lê Lợi mượn tượng trưng cho điều gì?
 A. Sức mạnh của thần linh.

 B. Sức mạnh của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn.

 C. Sức mạnh của vũ khí hiệu nghiệm.

 D. Sức mạnh của sự đoàn kết nhân dân.

II. Phần bài tập tự luận:

Câu 1:Em hiểu thế nào là chi tiết tưởng tượng, kì ảo? Hãy nói rõ vai trò của các chi tiết này trong truyện “Con Rồng, cháu Tiên”?
* Chi tiết tưởng tượng, kì ảo được hiểu như sau:

_ Là chi tiết không có thật, được tác giả dân gian sáng tạo nhằm mục đích nhất định.

_ Chi tiết tưởng tượng, kì ảo trong truyện cổ dân gian gắn với quan niệm mọi vật đều có linh hồn, thế giới xen lẫn thần và người.

* Vai trò của các chi tiết tưởng tượng, kì ảo trong truyện “Con Rồng, cháu Tiên”:

_ Tô đậm tính chất kì lạ, lớn lao, đẹp đẽ của nhân vật và sự kiện.

_ Thần kì hoá, thiêng liêng hoá nguồn gốc giống nòi, dân tộc, để chúng ta thêm tự hào, tin yêu, tôn kính tổ tiên, dân tộc mình.

_ Làm tăng sức hấp dẫn của tác phẩm.

Câu 2:Nêu ý nghĩa tượng trưng của các nhân vật Sơn Tinh, Thuỷ Tinh trong truyện “ Sơn Tinh, Thuỷ Tinh”?

_ Thuỷ Tinh là hiện tượng mưa to, bão lụt ghê gớm hàng năm được hình tượng hoá. Tư duy thần thoại đã hình tượng hoá sức nước và hiện tượng bão lụt thành kẻ thù hung dữ, truyền kiếp của Sơn Tinh.

_ Sơn Tinh là lực lượng cư dân Việt cổ đắp đê chống lũ lụt, là ước mơ chiến thắng thiên tai của người xưa được hình tượng hoá. Tầm vóc vũ trụ, tài năng và khí phách của Sơn Tinh là biểu tượng sinh động cho chiến công của người Việt cổ trong cuộc đấu tranh chống bão lụt ở vùng lưu vực sông Đà và sông Hồng. Đây cũng là kì tích dựng nước của thời đại các vua Hùng và kì tích ấy tiếp tục được phát huy mạnh mẽ về sau.




Bài tập 3. Tóm tắt lại các truyền thuyết bằng việc liệt kê ra các sự việc chính.

Mỗi nhóm làm 1 văn bản

A.Văn bản: "Con Rồng, cháu Tiên"

+ Giới thiệu Lạc Long Quân Và Âu Cơ

+LLQ và Âu Cơ gặp nhau, kết duyên vợ chồng.

+Âu Cơ  sinh ra cái bọc trăm trứng nở ra trăm người con.

+LLQ và Âu Cơ chia tay nhau, 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên rừng.

+Người con trưởng được suy tôn lên làm vua lấy hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang.

+Người Việt tự hào mình là con cháu Rồng- Tiên

B.Văn bản: " Sơn Tinh Thuỷ Tinh "
+Vua Hùng kén rể

+ST TT đến cầu hôn

+Vua Hùng thách cưới

+ST đến trước lấy được Mị Nương

+TT dâng nước đánh ST nhằm cướp lại Mị Nương->thua

+Hàng năm TT vẫn dâng nước đánh ST gây ra mưa gió , lũ lụt vào tháng 7, 8.

GV tóm tắt mẫu một văn bản: 

"Lạc Long Quân là con trai thần Long Nữ, Âu Cơ là con gái Thần Nông. Hai người gặp nhau, kết duyên chồng vợ. Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng, nở trăm con, các con không cần bú mớm đều lớn nhanh như thổi. Long Quân là nòi Rồng, ở lâu trên cạn thấy không tiện bèn trở về biển. Âu Cơ một mình vò võ nuôi con, thấy buồn phiền liền gọi Long Quân lên. Hai người bàn nhau chia con: 50 theo cha về biển, 50 theo mẹ lên núi, cai quản bốn phương, khi nào khó khăn thì giúp đỡ nhau. Người con cả theo mẹ,được suy tôn lên làm vua lấy hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang. Đay chính là tổ tiên của người Việt, khi nhắc về cội nguồn, người Việt đều tự hào mình là con Rồng cháu Tiên"

BTVN: HS TÓM TẮT CÁC VĂN BẢN TRUYỀN THUYẾT CÒN LẠI.

Bài tập 2. Trình bày các chi tiết kì ảo,hoang đương và hiện thực của vb?

-  Ý nghĩa của một số chi tiết tiêu biểu trong truyện
1. Sơn Tinh, Thủy Tinh.

 a. Hoang đường: Mượn câu chuyện tình kì lạ, lãng mạn và nên thơ của Sơn Tinh và Thủy Tinh.

b. Hiện thực: Công cuộc giữ nước của người Việt cổ trong việc chế ngự thiên tai.

- Thủy Tinh: kì ảo hóa - biểu trưng cho hiện tượng thiên tai, lũ lụt có tính chu kì (tháng 7, 8 ở đông bằng sông Hồng), sức công phá ghê gớm - thảm họa khủng khiếp của loài người.

- Sơn Tinh: sức mạnh, sự kiên quyết, bền bỉ chống đỡ cơn giận của TT. Đó chính là hình ảnh người Việt cổ trong công cuộc chế ngự, chinh phục thiên tai.

c. Chi tiết có ý nghĩa.

- “Nước sông dâng cao…bấy nhiêu”

-> Kì lạ, hoang đường

+ NT: so sánh, ẩn dụ.

=> Cảnh đánh nhau dữ dội và quyết liệt giữa ST, TT.

+ Cả hai đều thể hiện uy lực - sức mạnh vô biên:

· Sự tàn phá khủng khiếp của thiên tai.

· Nỗ lực sống còn, kiên cường, bất khuất của nhân dân trong việc bảo vệ cuộc sống của mình.

-> Khúc tráng ngợi ca công cuộc kháng chiến dung nước, giữ nước của ông cha.
2. Thánh Gióng.

a. Hoang đường: Xây dựng một nhân vật anh hùng có nguồn gốc kì lạ, vẻ đẹp siêu phàm, lớn mạnh.
b. Hiện thực:

- Công cuộc chống ngoại xâm, giữ nước thời các vua Hùng.

- Thời đại của nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước thô sơ và khả năng chế tạo vũ khí chống giặc ngoại xâm bằng chất liệu kim loại (sắt).

- Sức mạnh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước của toàn dân tộc.

c. ý nghĩa của một số chi tiết tiêu biểu trong truyện.

* Tiếng nói đầu tiên của cậu bé lên ba là tiếng nói đòi đi đánh giặc.

- Ca ngợi tinh thần yêu nước của dân tộc VN. Đề cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với đất nước.

- Truyền thống dân tộc, dòng máu yêu nước, ý chí quyết tâm của một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù.

- Hình ảnh cậu bé làng Gióng là h/a của nhân dân lao động VN cần cù, lam lũ. Họ lặng lẽ làm ăn, nhưng khi có giặc ngoại xâm thì họ dũng cảm đứng lên, trở thành anh hùng.

* Bà con dân làng vui lòng góp gạo nuôi Gióng.

- Gióng sinh ra từ nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng -> kết tinh sức mạnh yêu nước, đoàn kết, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước của nhân dân.

=> Niềm tin đánh thắng giặc.

* Gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai thành tráng sĩ.

-  Hình ảnh kì vĩ, đẹp đẽ, phi thường của Gióng đã thể hiện sức bật mạnh mẽ của nhân dân. Khi vận mệnh dân tộc bị đe dọa, con người VN vươn lên với một tầm vóc phi thường.

- Quan niệm của cha ông về người anh hùng: khổng lồ về thể xác, oai phong lẫm liệt, mạnh mẽ về tài trí, phi thường về nhân cách.

* Roi sắt gãy, Gióng nhổ tre bên đường đánh giặc.

- Vũ khí của người anh hùng làng Gióng không chỉ là roi sắt, ngựa sắt, áo giáp sắt hiện

đại mà còn là vũ khí thô sơ, vốn rất quen thuộc với nhân dân như tre ngà. Với lòng yêu

nước, những gì có thể giết giặc đều được biến thành vũ khí.

- Ngợi ca sức mạnh của Gióng.

* Đánh giặc xong, Gióng cởi áo giáp sắt để lại, rồi bay thẳng về trời.

-> Hình ảnh - khung cảnh đẹp, nên thơ, là sự thăng hoa trong trí tưởng của người xưa.

- Gióng là người anh hùng không đòi hỏi công danh, lợi lộc. Chàng đã hoàn thành sứ mệnh dẹp giặc và ra đi -> nâng cao vẻ đẹp của người anh hùng, đó cũng là phẩm chất chung vĩ đại của người anh hùng.

- Trong quan niệm dân gian, những cái gì tốt đẹp, cao quí thì không mất đi mà trở thành bất tử. Gióng bay về trời là về với nguồn gốc cao đẹp của mình và chỉ nơi đó mới xứng đáng với người anh hùng.

- Nhân dân ngưỡng mộ, trân trọng: sống mãi với non sông.
 BTVN: HS TỰ LÀM CÁC VĂN BẢN TRUYỀN THUYẾT CÒN LẠI.

TIẾT 3: ÔN TẬP VỀ TRUYỀN THUYẾT (TIẾP THEO)

Bài tập 1 (Khá, giỏi)

Đất là nơi Chim về

Nước là nơi Rồng ở

Lạc Long Quân và âu Cơ

Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng.

                                                      (Nguyễn Khoa Điềm - Mặt đường khát vọng)

       Từ những vần thơ trên, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 15 câu) bày tỏ suy nghĩ tình cảm của em đối với nguồn gốc nòi giống của mình.

* Yêu cầu: Cần làm nổi bật những nội dung:

+ Nơi chốn: Chim - Rồng: thần tiên, đẹp đẽ -> thanh cao.

+ LLQ - AC: vị thần tiên tài hoa, lịch lãm.

+ Nhân duyên: bọc trăm trứng -> ý nghĩa nguyện đoàn kết.

=> Cảm của mình:

- Niềm tự hào về dòng dõi.

- Tôn kính đối với các bậc tổ tiên.

- Tâm trạng, ý nghuyện của mình trước lời nhắn nhủ.

Bài tập 2:  Trong các truyền thuyết trên em thích chi tiết nào nhất, hãy viết một đoạn văn ngắn kể về chi tiết đó. Lí giải xem vì sao em thích chi tiết đó?

Gợi ý:  

   -Tóm tắt chi tiết đó.
     -Kết hợp lí giải vì sao em thích : +Về hình thức nghệ thuật

                                                          +Nội dung

GỢI Ý:

Vì sao Lang Liêu lại được chọn nối ngôi?

- LL là chăm chỉ, thật thà. Hoạt động của chàng và sản phẩm chàng và sản phẩm chàng dâng lên vua đều gắn với ý thức trọng nông. Trong khi các Lang thi nhau tìm kiếm các thứ ngon vật lạ dâng vua thì LL chỉ có khoai lúa.. Nhưng điểm khác biệt là ở chỗ, đó là sản phẩm do chính mồ hôi,công sức mà chàng làm ra. Nó không " tầm thường'' mà trái lại rất cao quý.

- Như vậy bánh chưng bánh giầy vừa là tinh hoa của đất trời, vừa là kết quả do bàn tay khéo léo của con người tạo ra. Trong chiếc bánh giản dị ấy, hội tụ nhiều đức tính cao quý của con người: Sự tôn kính trời đất, tổ tiên, sự thông minh hiếu thảo...

- Chiếc bánh ko chỉ là thực phẩm thông thường mà còn hàm chứa ý nghĩa sâu xa: tượng đất(bánh chưng), tượng trời(bánh giầy), tượng muôn loài (cầm thú cỏ cây)

LL hội tụ đủ 3 yếu tố: Đức, tài,chí nên được chọn nối ngôi. 

BTVN: HOÀN THIỆN CÂU HỎI TRÊN VỚI CÁC TRUYỀN THUYẾT CÒN LẠI
4.Vận dụng:

-Khái quát kiến thức cơ bản của VHDG...

-VN học và làm bài tập theo gợi ý...

CHỦ ĐỀ 3: 



NGHĨA CỦA TỪ. 

TỪ NHIỀU NGHĨA VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ.

A.MỤC TIÊU

Củng cố và nâng cao khái niệm nghĩa của từ, từ nhiều nghĩa, hiện tượng chuyển nghĩa của từ.

Làm BT nhận diện và nâng cao về nghĩa của từ, từ nhiều nghĩa, hiện tượng chuyển nghĩa của từ.

B/Phương tiện:

1,Thầy:

             -SGK,SGV,STK, TBDH soạn giáo án.

2,Trò:

             -SGK,SBT,STK .

C/Tiến trình giờ học:

1,Ôn định tổ chức:        6A1:                         6A4:
2,Kiểm tra bài cũ:

  -  Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh . 

3,Bài mới
TIẾT 1: NGHĨA CỦA TỪ.

TỪ NHIỀU NGHĨA VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	Thế nào là Nghĩa của từ?

Có những cách nào để giải thích nghĩa của từ?

Thế nào là từ nhiều nghĩa?

Thế nào là hiện tượng chuyển nghĩa cảu từ?

Phân biệt từ đồng nghĩa và từ đồng âm?
	I.Nghĩa của từ

1.Khái niệm: Nghĩa của từ là nội dung( sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ…) mà từ biểu thị

Ví dụ: Từ "bát" có đặc điểm: đồ bằng sứ, sành, kim loại, miệng tròn, dùng để đựng thức ăn, thức uống-> Nghĩa của từ

    Từ "ăn" chỉ hoạt động đưa thực phẩm vào dạ dày

2.Cách giải thích nghĩa của từ

a.Trình bày khái niệm mà từ biểu thị

Ví dụ: Danh từ là những từ chỉ người, loài vật, cây cối, đồ vật…

           Chạy là hoạt động dời chỗ bằng chân, hai chân không đồng thời nhấc khỏi mặt đất, tốc độ cao

b.Đưa ra những từ đồng nghĩa, trái nghĩa

Ví dụ: Tổ quốc :  là đất nước mình

           Bấp bênh : là không vững chắc

II.Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

1.Từ nhiều nghĩa

-Từ có thể có 1 nghĩa: học sinh, rau muống, cá rô, máy ảnh, a xít, bồ hóng…

-Một từ có thể có nhiều nghĩa khác nhau

Ví dụ: từ " xuân"1-mùa chuyển tiếp từ đông sang hạ

                            2-tươi đẹp

                            3-tuổi của một người

                            4-trẻ, thuộc về tuổi trẻ

2.Hiện tượng chuyển nghĩa của từ

-Chuyển nghĩa là hiện tượng thay đổi nghĩa của từ làm cho từ có nhiều nghĩa

-Nghĩa ban đầu làm cơ sở để hình thành các nghĩa khác gọi là nghĩa gốc( xuân 1 ).Các nghĩa được nảy sinh từ nghĩa gốc và có quan hệ với nghĩa gốc là nghĩa chuyển ( xuân 2, 3,4 )

3.Phân biệt từ nhiều nghĩa với từ đồng âm

-Từ đồng âm là những từ có vỏ ngữ âm giống nhau ngẫu nhiên. Giữa các từ đồng âm không có mối liên hệ nào về nghĩa.

-Trong từ nhiều nghĩa, các từ ít nhiều có liên hệ với nghĩa gốc. Giữa nghĩa gốc và các nghĩa chuyển đều có ít nhất một nét nghĩa chung trùng với một nét nghĩa của nghĩa gốc.


TIẾT 2 : TIẾT 1: NGHĨA CỦA TỪ.

TỪ NHIỀU NGHĨA VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ.(TIẾP)

	1. Chỉ ra cách hiểu đầy đủ nhất về nghĩa của từ?
A. Nghĩa của từ là sự vật mà từ biểu thị.

B. Nghĩa của từ là sự vật, tính chất  mà từ biểu thị.

C. Nghĩa của từ là sự vật, tính chất, hoạt động  mà từ biểu thị.

D. Nghĩa của từ là nội dung mà từ biểu thị.

2. Cách giải thích nào về nghĩa của từ không đúng?

A. Đọc nhiều lần từ cần được giải thích.

B. Trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

C. Dùng từ đồng nghĩa với từ cần được giải thích.

D. Dùng từ trái nghĩa với từ cần được giải thích.

3. Sách Ngữ văn 6, tập một giải thích Sơn Tinh: thần núi; Thuỷ Tinh: thần nước là đã giải thích nghĩa của từ theo cách nào?

A. Dùng từ đồng nghĩa với từ cần được giải thích.

B. Dùng từ trái nghĩa với từ cần được giải thích.

C. Trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

D. Không theo 3 cách trên.

4. Khi giải thích lềnh bềnh là: chỉ sự vật ở trạng thái nổi hẳn lên mặt nước và trôi nhẹ theo làn sóng là đã giải thích nghĩa của từ theo cách nào?

A. Dùng từ trái nghĩa với từ cần được giải thích.

B. Trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

C. Dùng từ đồng nghĩa với từ cần được giải thích.

D. Cả 3 cách trên đều sai.

Bài tập 1:

   Giải thích nghĩa của từ in nghiêng trong đoạn văn sau:

    Mưa đã ngớt. Trời rạng dần. Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra hót râm ran. Mưa tạnh. Phía đông, một mảng trời trong vắt. Mặt trời ló ra, chói lọi trên những chùm lá bưởi lấp lánh.

                                   ( Tô Hoài)

Bài tập 2:

   Hãy sửa lại cho đúng chính tả các từ in nghiêng trong những câu sau:

_ Tính anh ấy rất ngang tàn.

_ Nó đi phấp phơ ngoài phố.

Bài tập 3:

   Phân biệt nghĩa của các cặp từ sau:

a. “Viết” và “vẽ”.

b. “Tát” và  đấm”.

c. “Giận” và “căm”.

d. “Hơ” (quần áo) và “phơi” (quần áo).

Bài tập 4:

  Em hãy giải thích nghĩa của 2 từ “cục tác” và “ủn ỉn” trong bài thơ sau:

    Con gà cục tác lá chanh

Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi

    Con chó khóc đứng khóc ngồi

Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng.


	Bài tập 5:

   Điền các từ đề bạt, đề cử, đề xuất, đề đạt vào chỗ trống cho phù hợp với nội dung:

_ …..: trình bày ý kiến hoặc nguyện vọng lên cấp trên.

_.....: cử ai đó giữ chức vụ cao hơn.

_.....: giới thiệu ra để lựa chọn và bầu cử.

_.....: đưa vấn đề ra để xem xét, giải quyết.

? Giải thích nghĩa của từ chín trong các câu sau : 

a)  Vườn cam chín đỏ .

b) Trước khi quyết định phải suy nghĩ cho chín chắn 

c) Ngượng chín cả mặt .
? Đặt câu với các từ chín theo các nét nghĩa trên 

Phần bài tập tự luận:

Bài tập 1:

   Giải thích nghĩa của từ:

_ Ngớt: giảm đi một phần đáng kể.

_ Rạng: trời chuyển dần từ tối sang sáng.

_ Chào mào: chim nhỏ, đầu có túm lông nhọn, đít có túm lông nhỏ, ăn các quả mềm.

_ Râm ran: rộn rã liên tiếp thành từng đợt khi to khi nhỏ.

_ Tạnh: (mưa) ngừng hoặc dứt hẳn.

_ Ló: để một bộ phận nhô ra khỏi vật che khuất.

Bài tập 2:

Cần sửa lại là:

_ Tính anh ấy rất ngang tàng.

_ Nó đi phất phơ ngoài phố.

Bài tập 3:

a. “Viết” và “vẽ” đều dùng dụng cụ giống nhau, nhưng “viết” là tạo ra chữ, còn “vẽ” là tạo ra hình ảnh sự vật.

b. “Tát” và đấm”đều là hoạt động đánh của tay. Nhưng “tát” là đánh vào mặt bằng bàn tay xoè, còn “đấm” là đánh bằng nắm tay.

c. “Giận” và “căm”khác nhau ở mức độ. “Căm” có mức độ cao hơn “giận”.

d. “Hơ” (quần áo) và “phơi” (quần áo) đều là hoạt động làm khô (quần áo). Nhưng “hơ” là đưa vào gần nơi toả nhiệt, còn “phơi” là trải hoặc giăng ra chỗ nắng, chỗ thoáng cho khô.

Bài tập 4:

_ Cục tác: (gà mái) kêu to sau khi đẻ hoặc khi hoảng sợ.

_ Ủn ỉn: (lợn) kêu nhỏ (khi đòi ăn).

Bài tập 5:

Lần lượt điền các từ:

_ đề đạt.

_ đề bạt.

_ đề cử.

_ đề xuất.

Bài tập 6: 

a)

  Vườn cam chín đỏ => Quả ở vào giai đoạn phát triển đầy đủ nhất thường có màu đỏ hoặc vàng , có hương thơm vị ngọt . 

b)

  Trước khi quyết định phải suy nghĩ cho chín chắn => Sự suy nghĩ ở mức đầy đủ để được hiệu quả . 

c) 

   Ngượng chín cả mặt => Màu da đỏ ửng lên . 

*Đặt câu 
  - Trên cây, hồng xiêm đã bắt đầu chín  

  - Gò má cao chín như quả bồ quân .

  - Tài năng của anh ấy đang chín rộ.


TIẾT 3 : TIẾT 1: NGHĨA CỦA TỪ.

TỪ NHIỀU NGHĨA VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ.(TIẾP)

Bài tập 1:Điền vào chỗ trống các tiếng thích hợp. Biết rằng tiếng đầu của từ là “giáo”
………………: người dạy học ở bậc phổ thông

……………….: học sinh trường sư phạm

……………….: bài soạn của giáo viên để lên lớp giảng

……………….: đồ dùng dạy học để làm cho học sinh thấy một cách cụ thể

……………….: viên chức ngành giáo dục

Bài tập 2 : Giải thích các từ sau đây theo cách đã biết

giếng, ao, đầm, cho, biếu, tặng

Bài tập 3 : Đặt 3 câu với các từ: cho, biếu, tặng

Bài tâp 1 : Xác định và giải thích nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ "mũi "trong các câu sau:

a,    Trùng trục như con chó thui

Chín mắt chín mũi chín duôi chín đầu

b,     Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau

c,     Quân ta chia làm hai mũi tiến công

d,     Tôi đã tiêm phòng ba mũi.

Bài tâp 2: Hãy giải thích nghĩa các từ " mặt" trong các câu thơ sau của Nguyễn Du. Các nghĩa trên có nghĩa nào là nghĩa gốc hay không? (hs khá, giỏi)

-Người quốc sắc kẻ thiên tài

Tình trong như đã mặt ngoài còn e

- Sương in mặt tuyết pha thân

Sen vàng lãng đãng như gần như xa

- Làm cho rõ mặt phi thường

Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia

                                          - Buồn trông nội cỏ rầu rầu

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

Bài tập 3:  Tìm 2 từ nhiều nghĩa. Đặt câu với mỗi nét nghĩa mà em tìm được? 

Bài 1: Tìm một số nghĩa chuyển của từ nhà, đi ăn, đặt câu.

a) Từ nhà
– Nơi ở, sinh hoạt của con người ( Nghĩa chính

– Người vợ, người chồng (Nghĩa chuyển

b) Đi
– Di chuyển từ nơi này sang nơi khác với tốc độ bình thường -> Nghĩa chính.

– Không còn nữa.

c) Ăn
– Quá trình chuyển hoá thức ăn vào cơ thể.

– Được lợi một cái gì đó.

Bài 2: Xác định và giải thích nghĩa gốc, nghĩa chuyển của các từ mũi trong những câu sau:
a)            Trùng trục như con bò thui

     Chín mắt, chín mũi, chín đuôi, chín đầu.

b) Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau.

c) Quân ta chia làm hai mũi tấn công.

1. Đọc bài thơ sau:

                                                         Những Cái Chân

                                                       Cái gậy có một chân 

                                                       Biết giúp bà khỏi ngã 

                                                       Chiếc com-pa bố vẽ

                                                       Có chân đứng, chân quay

                                                       Cái kiềng đun hằng ngày

                                                       Ba chân xòe trong lửa

                                                       Chẳng bao giờ đi cả

                                                        Là chiếc bàn bốn chân

                                                        Riêng cái võng Trường Sơn 

                                                        Không chân, đi khắp nước.

2. Tra từ điển để biết các nghĩa của từ chân.

3. Tìm thêm một số từ khác cũng có nhiều nghĩa như từ chân 

4. Tìm một số từ chỉ có một nghĩa, ví dụ: com-pa, kiềng,...

4 .  C ủng c ố :                                                                 
* GV củng cố , khái quát cho HS nội dung cơ bản  HS khắc sâu  kiến thức đã học .

V . Hướng dẫn HS về nhà :

* HS hệ thống lại kiến thức đã học chuẩn bị cho chủ đề sau: Văn bản. Tìm hiểu chung về văn tự sự
CHỦ ĐỂ 4: 

VĂN BẢN. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN TỰ SỰ

A. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức: 

- Qua bài học giúp học sinh hiểu được văn bản, mục đích giao tiếp, phương thức biểu đạt. Hiểu được 6 loại văn bản với mục đích giao tiếp khác nhau và phương thức biểu đạt khác nhau, biết lựa chọn các phương thức biểu đạt phù hợp để đạt được mục đích cao trong giao tiếp.

- Củng cố, khắc sâu kiến thức về vai trò và ý nghĩa các yếu tố nhân vật và sự việc trong văn tự sự.

_ thêm một lần nữa hiểu được thế nào là chủ đề của bài văn tự sự.

_ luyện giải một số bt có liên quan.
2. Rèn kỹ năng: 

- Tạo văn bản, nắm được hai văn bản đã học tiết trước, thuộc văn bản tự sự

3. Thái độ: 

- Giáo dục học sinh có ý thức học môn Tiếng Việt. Thái độ học tập nghiêm túc

4. Định hướng phát triển năng lực: 

- Năng lực tự học, sáng tạo, hợp tác, ...

B/ Chuẩn bị:

1, Phương pháp:

     Phương pháp vấn đáp,thuyết trình,nêu và giải quyết vấn đề .

  2, Kĩ thuật dạy học :
      Kĩ thuật đặt câu hỏi,động não,hỏi và trả lời,giao nhiệm vụ,mảnh ghép .

3, Phương tiện :

- SGK,SGV,STK,  soạn giáo án,đọc tài liệu...
-Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK


C. Tiến trình lên lớp:

     1. Ổn định:6A1:                               6A2:                               6A3:
     1. Kiểm tra

  Em đã học những kiểu vb và ptbđ nào?

     3. Bài mới :  

TIẾT 1: VĂN BẢN. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN TỰ SỰ

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	-Giao tiếp là gì?

-Văn bản là gì?

-Trong thực tế có những kiểu vb và PTBĐ nào?
 Sự việc trong văn tự sự được trình bày như thế nào?

_ Nhân vật trong văn tự sự có vai trò gì?

_ Vai trò của nhân vật chính và nhân vật phụ trong văn tự sự?

_ Nhân vật trong văn tự sự được thể hiện qua các mặt nào?

_ Thế nào là chủ đề văn bản?


	I. Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt:

1. Văn bản và mục đích giao tiếp. 

a, Giao tiếp.

- §Ó biÓu ®¹t mét t­ t­ëng, t×nh c¶m nguyÖn väng th× ta nãi hoÆc viÕt( Giao tiếp). 

- Giao tiếp là hoạt động truyền đạt, tiếp nhận tư tưởng tình cảm bằng phương tiện ngôn từ 

b, Văn bản:

  - Muèn biÓu ®¹t mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ trän vÑn ta ph¶i t¹o lËp v¨n b¶n (Văn bản) EDUculum.com
=>Là chuỗi lời nói miệng hay viết có chủ đề thống nhất, có liên kết, mạch lạc, vận dụng phương thức biểu đạt phù hợp để thực hiện mục đích giao tiếp

2. Các kiểu văn bản  và phương thức biểu đạt của văn bản.

- Có 6 kiểu văn bản thường gặp với các phương thức biểu đạt tương ứng: tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, hành chính công vụ. Mỗi kiểu văn bản có mục đích giao tiếp riêng.

II: Tìm hiểu chung về văn tự sự

1. Sự việc trong văn tự sự:

_ Sự việc trong văn tự sự được trình bày một cách cụ thể: Sự việc xảy ra trong thời gian, địa điểm cụ thể, do nhân vật cụ thể thực hiện, có nguyên nhân, diễn biến, kết quả

_ Sự việc trong văn tự sự được sắp xếp theo một trật tự , diễn biến sao cho thể hiện được tư tưởng mà người kể muốn biểu đạt.

2. Nhân vật trong văn tự sự:

_ Nhân vật trong văn tự sự thực hiện các sự việc và được thể hiện trong văn bản.

_ Nhân vật trong văn tự sự gồm: nhân vật chính và nhân vật phụ.

+ Nhân vật chính đóng vai trò chủ yếu trong việc thể hiện tư tưởng của văn bản.

+ Nhân vật phụ giúp cho nhân vật chính hoạt động.

_ Nhân vật được thể hiện qua các mặt: tên gọi, lai lịch, tính nết, hình dáng, việc làm,

3. Chủ đề trong văn tự sự:

   Chủ đề là vấn đề chủ yếu mà người viết đặt ra trong văn bản.




TIẾT 2: VĂN BẢN. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN TỰ SỰ (TIẾP)
	I. Phần BT trắc nghiệm:

1. Trong văn tự sự, nhân vật có liên quan như thế nào với sự việc?
 A. Liên quan nhiều.

 B. Liên quan ít.

 C. Liên quan nhiều hoặc ít.

 D. Không có liên quan gì.

2. Dòng nào dưới đây nêu nhận xét đúng về vai trò của nhân vật phụ trong tác phẩm tự sự?
 A. Có vai trò rất quan trọng trong việc thể hiện tư tưởng của tác phẩm.

 B. Không có vai trò gì trong tác phẩm.

 C. Tuy có vai trò thứ yếu nhưng vẫn rất cần thiết cho sự phát triển của câu chuyện.

 D. Có quan hệ đến tất cả các nhân vật khác trong tác phẩm.

3. Ai không phải là nhân vật phụ trong truyện  Bánh chưng, bánh giầy?
 A. Hùng Vương.

 B. Lang Liêu.

 C. Tiên vương.

 D. Trời, Đất, các lang.

4. Đâu là yếu tố có thể lược bỏ khi kể về nhân vật tự sự?
 A. Gọi tên, đặt tên.

 B. Giới thiệu lai lịch, tài năng.

 C. Kể việc làm.

 D. Miêu tả hình dáng, chân dung.

5. Đâu là sự việc khởi đầu trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh?
 A. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh cùng đến cầu hôn.

 B. Vua Hùng muốn kén cho con gái một người chồng.

 C. Vua Hùng ra điều kiện chọn rể.

 D. Vua Hùng cho Sơn Tinh đón con gái.

6. Trong khi nêu chủ đề của truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm, các bạn ở một lớp học đã nêu ra bốn ý kiến khác nhau. Theo em, nhận định nào trong bốn ý kiến sau đây là đúng nhất:
 A. Phản ánh quá trình hình thành, phát triển lực lượng nghĩa quân và lí giải nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến.

 B. Phản ánh, giải thích về những sự kiện, những di tích lịch sử liên quan đến cuộc khởi nghĩa do Lê Lợi lãnh đạo.

C. Thể hiện lòng tự hào về trang sử hào hùng của dân tộc trong công cuộc giữ nước đầu thế kỉ XV.

 D. Phản ánh, giải thích về những sự kiện, những di tích lịch sử liên quan đến cuộc khởi nghĩa do Lê Lợi lãnh đạo, đồng thời thể hiện lòng tự hào về trang sử hào hùng của dân tộc trong công cuộc giữ nước đầu thế kỉ XV.
II. Phần BT tự luận:

Bài tập 1:

   Tóm tắt truyện “ Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” theo sự việc gắn với các nhân vật chính.

Bài tập 2:

   Hãy sắp xếp lại các sự việc sau theo đúng trình tự truyện “Thánh Gióng”:

_ Thánh Gióng lên ba mà chẳng biết nói, biết cười.

_ Thánh Gióng yêu cầu vua cho làm ngựa sắt, áo giáp sắt, roi sắt.

_ Đời Hùng Vương thứ sáu có hai vợ chồng ông lão đã già mà vẫn chưa có con.

_ Thánh Gióng vươn vai biến thành tráng sĩ.

_ Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt ra trận, giết giặc.

_ Dân nhớ công ơn lập đền thờ người anh hùng cứu nước.

_ Thắng giặc, Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời.


	Bài tập 3:

    Cho đoạn văn sau:

 “…Thoắt cái Diều Giấy đã rơi gần sát ngọn tre. Cuống quýt, nó kêu lên:

_ Bạn Gió ơi, thổi lại đi nào, tôi chết mất thôi. Quả bạn nói đúng, không có bạn, tôi không thể nào bay được. Cứu tôi với, nhanh lên, cứu tôi…

    Gió cũng nhận thấy điều nguy hiểm đã gần kề Diều Giấy. Thương hại, Gió dùng hết sức thổi mạnh. Nhưng muộn mất rồi! Hai cái đuôi xinh đẹp của Diều Giấy đã bị quấn chặt vào bụi tre. Gió kịp nâng Diều Giấy lên, nhưng hai cái đuôi đã giữ nó lại. Diều Giấy cố vùng vẫy.”

            ( Trích báo Nhi đồng chăm học)

a. Chỉ ra các nhân vật trong đoạn văn trên? Người kể chuyện đã khéo sử dụng nghệ thuật tu từ nào để xây dựng nhân vật?

b. Kể ra các sự việc trong đoạn văn? Chuỗi sự việc ấy có ý nghĩa như thế nào?

c. Vậy, đoạn văn trên có nội dung tự sự không?

GỢI Ý
Bài tập 1:

_ Vua Hùng kén rể.

_ Hai thần đến cầu hôn.

_ Vua Hùng ra điều kiện, cố ý thiên lệch cho Sơn Tinh.

_ Sơn Tinh đến trước, được vợ. Thuỷ Tinh đến sau, mất Mị Nương, đuổi theo định cướp nàng.

_ Trận đánh dữ dội giữa hai thần. Kết quả: Sơn Tinh thắng, Thuỷ Tinh thua, đành rút quân.

_ Hằng năm, hai thần vẫn kịch chiến mấy tháng trời, nhưng lần nào Thuỷ Tinh cũng đều thất bại, rút lui.

Bài tập 2:

  Sắp xếp lại như sau:

_ Đời Hùng Vương thứ sáu có hai vợ chồng ông lão đã già mà vẫn chưa có con.

_ Thánh Gióng lên ba mà chẳng biết nói, biết cười.

_ Thánh Gióng yêu cầu vua cho làm ngựa sắt, áo giáp sắt, roi sắt.

_ Thánh Gióng vươn vai biến thành tráng sĩ.

_ Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt ra trận, giết giặc.

_ Thắng giặc, Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời.

_ Dân nhớ công ơn lập đền thờ người anh hùng cứu nước.

Bài tập 3:

a. 

_ Các nhân vật: Diều Giấy, Gió.

_ Nghệ thuật: Nhân hoá.

b. 

* Các sự việc:

_ Diều Giấy bị vướng vào ngọn tre, Diều kêu Gió cứu.

_ Gió thổi mạnh để cứu Diều.

_ Diều Giấy vùng vẫy nhưng không thoát ra được.

* Chuỗi sự việc đó có ý nghĩa: 

    Không nên kiêu căng, tự phụ, nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng và bè bạn, sẽ thất bại đau đớn.

c. Đoạn văn trên có nội dung tự sự




TIẾT 3: VĂN BẢN. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN TỰ SỰ (TIẾP THEO)


1 . Nhận định nào không đúng về chủ đề của bài văn tự sự ?

A . Chủ đề là vấn đề mà người kể thể hiện trong câu chuyện , còn gọi là ý chính .

B . Chủ đề là điều mà câu chuyện tập trung đề cao , ngợi ca , khẳng định .

C . Chủ đề là yếu tố liên kết các phần của bài văn tự sự lại với nhau , thấm nhuần trong các sự việc , trong mâu thuẫn và cách giải quyết mâu thuẫn của truyện .

D . Chủ đề có thể không được làm nổi bật qua các sự việc được kể .

2 .Chủ đề của văn bản là gì ?

A . Câu chuyện và ý nghĩa của câu chuyện nói đến .

B . Là diễn biến và kết cục của câu chuyện .

C . Là những suy nghĩ , tư tưởng , tình cảm của tác giả .

D . Là vấn đề chủ yếu được tác giả nêu lên trong văn bản .

II . Bài tập tự luận 

Bài tập 1 :

Đọc kĩ văn bản về Tuệ Tĩnh ( Ngữ văn 6 Tập I trang 44 ) và trả lời các câu hỏi sau :

a) Chủ đề của văn bản là gì ? Chủ đề đó được thể hiện như thế nào trong văn bản ?

b) Trong các nhan đề sau , nhan đề nào phù hợp nhất với chủ đề của văn bản ? Vì sao /

A . Danh y Tuệ Tĩnh .

B . Y đức của Tuệ Tĩnh .

C . Tình cảm của Tuệ Tĩnh với người bệnh .

D . Tuệ Tĩnh và hai người bệnh .

a) Chủ đề của văn bản Tuệ Tĩnh là : Y đức của Tuệ Tĩnh .

- Chủ đề đó được câu chuyện tập trung đề cao , ngợi ca , khẳng định , thấm nhuần trong các sự việc , trong mâu thuẫn và cách giải quyết mâu thuẫn của truyện thể hiện qua các sự việc được kể trong văn bản .

Bài tập 4: Nêu chủ đề của truyện “Con Rồng, cháu Tiên”?
Truyện nhằm giải thích, suy tôn nguồn gốc giống nòi và thể hiện ý nguyện đoàn kết, thống nhất của cộng đồng người Việt.

Bài tập5: -Tìm sự việc và nhân vật trong truyện “Sơn Tinh Thuỷ Tinh”
Trong các sự việc này có thể bỏ bớt sự việc nào không? vì sao?

Em có nhận xét gì về cách sắp xếp các sự việc trong văn tự sự?

GỢI Ý

Sự việc trong truyện “Sơn Tinh Thuỷ Tinh”
Sự việc khởi đầu:

1. Vua Hùng kén rể

Sự việc phát triển:

2. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh cùng đến cầu hôn

3. Vua Hùng ra điều kiện kén rể

4. Sơn Tinh đến sớm được vợ

Sự việc cao trào

5. Thuỷ tinh đến sau tức giận dâng nước lên đánh Sơn Tinh 

6. Hai bên giao chiến hàng tháng trời cuối cùng Thuỷ tinh thua rút về

Sự việc kết thúc

7. hàng năm lại dâng nước lên đánh Sơn Tinh nhưng đều thua

=> Các Sự việc có QH với nhau sự việc trước giải thích lí do cho sự việc sau

(Quan hệ nhân - quả)

* Tóm lại các sự việc móc nối chặt chẽ không thể đảo lộn không thể bỏ sót việc nào nếu bỏ một sự việc trong hệ thống lập tức cốt truyện sẽ bị ảnh hưởng hoặc bị phá vỡ. 

b. Yếu tố cơ bản trong văn tự sự.

+ Nhân vật (người làm ra sự việc)

+ Địa điểm  (nơi xảy ra sự việc)

+ Thời gian (lúc xảy ra sự việc)

+ Quá trình (diễn biến của các sự việc)

+ Nguyên nhân (sự việc xảy ra do đâu?)

+ Kết quả (kết thúc của sự việc)

=> Sự việc trong văn tự sự được trình bày cụ thể 

- Thời gian, địa điểm

- Nhân vật cụ thể

- Nguyên nhân, diễn biến cụ thể.Ư
IV.Vận dụng
 Củng cố: 
· Đặc điểm và nhân vật trong văn tự sự? 

Dặn dò: 

-Học và làm bài tập theo gợi ý.

-Chuẩn bị chủ đề: Truyện cố tích
CHỦ ĐỀ 5:

ÔN TẬP TRUYỆN CỔ TÍCH
A/Mục tiêu cần đạt:
 - Giúp học sinh : Nắm được hệ thống các  tác phẩm văn học dân gian đã học và  sẽ học trong chương trình ngữ văn 6 .

 - Hình thành  cho học sinh những hiểu biết ban đầu về nền văn học dân gian Việt Nam.

- Củng cố và hệ thống hoá những tri thức đã học về các thể loại văn học dân gian Việt Nam gắn với từng thời kì trong tiến trình vận động của văn học. Biết vận dụng những hiểu biết này để đọc và hiểu đúng các tác phẩm trong chương trình .

 - Rèn luyện kỹ năng tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá kiến thức của một bài tổng kết .  

 -Giáo dục cho học sinh tình yêu, niềm tự hào về nền văn học dân gian nước nhà .

B/Phương tiện:

1,Thầy:

             -SGK,SGV,STK, TBDH soạn giáo án.

2,Trò:

             -SGK,SBT,STK .

C/Tiến trình giờ học:

1,Ôn định tổ chức:              6A1:                                               6A4:
2,Kiểm tra bài cũ:

  -  Thế nào là truyện cổ tích?Em đã được học những truyện cổ tích nào?. 

3,Bài mới: 

Tiết 1. TRUYỆN CỔ TÍCH.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	-Trình bày đặc điểm của truyện cổ tích?

-Cốt truyện?

-Nhân vật?

-. Các môtíp nghệ thuật?

1. Thi pháp cổ tích (đặc điểm, phương thức riêng).
 a. Cốt truyện.
 - Cốt truyện của truyện cổ tích được cấu tạo theo đường thẳng, theo trình tự diễn tiến các hành động của nhân vật (cũng là trình tự thời gian) một cách chặt chẽ, như không thể nào khác được, khiến cho các chi tiết kết dính với nhau trên một trục duy nhất, làm cho truyện không những rõ ràng, dễ nhớ mà còn lí thú, hấp dẫn.
 b. Nhân vật: Thường phân về một tuyến: thiện - ác, tốt - xấu được phân biệt rành mạch, dứt khoát. 
- Nhân vật chỉ là những điển hình tính cách chưa phải là điển hình nhân vật, chỉ là những biểu trưng cho thiện - ác, chính nghĩa - gian tà, khôn - dại với tính chất tượng trưng, phiếm chỉ của nó chứ chưa có thể có đời sống tâm lí phức tạp và đa dạng mhuw những nhân vật trong văn học cổ điển hoặc hiện đại sau này.
c. Các môtíp nghệ thuật:
 - Đọc truyện cổ tích, ta thường bắt gặp các môtíp. Đó là những phần tử đơn vị vừa mang tính đặc trưng vừa mang tính bền vững của truyện kể dân gian. 
 - Các môtíp quen thuộc: 
 + Nhân vật người mồ côi, người con riêng, người em út, người đội lốt xấu xí,... trong các truyện cổ tích mà dường như cốt truyện đều giống nhau: một cuộc phiêu lưu tưởng tượng của nhân vật trải qua ba giai đoạn: gặp khó khăn, vượt qua khó khăn, đoàn tụ và hưởng hạnh phúc.
 + Ông Bụt, Tiên, chim thần, sách ước,... những lực lượng siêu nhiên giúp người chính nghĩa đấu tranh thắng lợi.
-> Không khí mơ màng vừa thực vừa ảo, rất hấp dẫn, đưa ta vào thế giới huyền diệu. 
VD: Truyện Tấm Cám: người mẹ ghẻ ác nghiệt; ông bụt hiền từ, nhân đức; gà nhặt xương cá, chim sẻ nhặt thóc; xương cá biến thành quần áo, giày, ngựa; Tấm chết biến hóa thành vật rồi lại trở lại kiếp người.
d. Những câu văn vần xen kẽ.
- Thường xuất hiện vào những lúc mâu thuẫn xung đột, những tình huống có vấn đề để nhấn mạnh, khắc sâu cốt truyện đồng thời cũng tạo đà, đưa đẩy cho cốt truyện diễn tiến một cách tự nhiên.
VD: Bống bống bang bang..., Vàng ảnh vàng anh..., Kẽo cà kẽo kẹt... 
e. Thời gian và không gian nghệ thuật.
- Thời gian và không gian trong truyện cổ tích mang tính chất phiếm chỉ, tượng trưng: ngày xửa ngày xưa, một hôm, bữa nọ, ở đâu cũng vậy, lúc nào cũng như thế...
-> Người đọc, người nghe tự mình hình dung và tưởng tượng theo sự cảm nhận, kinh nghiệm của bản thân.
=> Cổ tích vừa có cái nét mộc mạc dân gian lại vừa thực vừa hư.
g. Không khí truyện.
- Các yếu tố âm nhạc, hội họa, tạo hình đã “in đậm dấu vết” vào văn bản văn học dân gian và cùng với các yếu tố nằm trong văn bản tạo nên cái không khí dân gian của truyện.
VD: Đàn kêu tích tịch tình tang...
-> Ta như nghe thấy âm thanh vang lên trong những dòng chữ, gợi nhớ những làn điệu dân ca quen thuộc của quê hương.
h. Ngôn ngữ.
 Ngôn ngữ in đậm dấu ấn của cộng đồng - đó là ngôn ngữ của cộng đồng dân tộc chứ không phải ngữ của một cá thể nghệ sĩ, ngôn ngữ trong truyện cổ tích mang không khí cổ xưa, đậm đà phong vị dân tộc.

	I: Truyện cố tích

1. Định nghĩa: 

- Truyện cổ tích là loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật quen thuộc: nhân vật bất hạnh, nhân vật dũng sĩ, nhân vật có tài năng kì lạ, nhân vật thông minh, nhân vật ngốc nghếch, nhân vật là động vật. 

- Truyện cổ tích thường có yếu tố hoang đường thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái ác, cái tốt đối với cái xấu, sự công bằng đối với sự bất công.

2. Phân loại:

- Truyện cổ tích về loài vật

- Truyện cổ tích thần kì

- Truyện cổ tích sinh hoạt.

3. Những truyện cổ tích đã học:
_ Thạch Sanh.

_ Em bé thông minh.

_ Cây bút thần.

_ Ông lão đánh cá và con cá vàng.

5. Kiểu văn bản và PTBĐ của các truyền thuyết đã học:

_ Kiểu văn bản: Tự sự.

_ PTBĐ: Kể.

6. Xác định kiểu nhân vật trong các truyện cổ tích đã học:

_ Nhân vật Thạch Sanh: Kiểu nhân vật dũng sĩ.

_ Nhân vật em bé ( truyện Em bé thông minh): Kiểu nhân vật thông minh.

_ Nhân vật Mã Lương: Kiểu nhân vật có tài năng kì lạ.

_ Nhân vật ông lão đánh cá: Kiểu nhân vật ngốc nghếch.

II.  Những nét chính về nội dung và nghệ thuật của một số truyện cổ tích Việt Nam và nước ngoài:

1) Thạch Sanh:

* Nghệ thuật:

- Truyện có nhiều chi tiết tưởng tượng thần kì độc đáo và giàu ý nghĩa. EDUculum.com
- Kết cấu, cốt truyện mạch lạc, sắp xếp tình tiết khéo léo, hoàn chỉnh.

 * Nội dung ý nghĩa: 

- Ngợi ca những chiến công rực rỡ và phẩm chất cao đẹp của người anh hùng- dũng sĩ dân gian bách chiến bách thắng Thạch Sanh.

- Thể hiện ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lí xã hội và lí tưởng nhân đạo, yêu hòa bình của nhân dân ta.

2. Em bé thông minh:

* Nghệ thuật:

- Hình thức câu đố hay, bát ngờ, lí thú.

- Tạo tình huống bất ngờ và xâu chuỗi sự kiện.

* Nội dung ý nghĩa: 

- Truyện đề cao sự thông minh và trí khôn dân gian.

- Tạo nên tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên.

3) Cây bút thần:

* Nghệ thuật:

- Chi tiết tưởng tượng thần kì, đặc sắc.

- Cốt truyện li kì.

- Giọng kể khi trang nghiêm,khi hài hước, dí dỏm.

* Nội dung ý nghĩa: 

- Thể hiện quan niệm của nhân dân ta về công lí xã hội.

- Khẳng định tài năng phải phục vụ nhân dân, phục vụ chính nghĩa, chống lại cái ác; nghệ thuật chân chính thuộc về nhân dân.

- Thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về khả năng kì diệu của con người.

4.  Ông lão đánh cá và con cá vàng:

* Nghệ thuật:

- Tương phản, đối lập; trùng lặp, tăng cấp

- Sử dụng yếu tố tưởng tượng, kì ảo.

* Nội dung ý nghĩa: 

   Ca ngợi lòng biết ơn người nhân hậu và nêu ra bài học đích đáng cho kẻ tham lam, bội bạc.

vừa hư.

III. Ý nghĩa của các truyện cổ tích đã học:

1. Truyện Thạch Sanh:

_ Thể hiện ước mơ, niềm tin về đạo đức và công lí xã hội.

_ Thể hiện tư tưởng nhân đạo, yêu hoà bình của nhân dân ta.

2. Truyện Em bé thông minh:

_ Đề cao trí khôn dân gian.

_ Tạo tiếng cười vui vẻ.

3. Truyện Cây bút thần:

_ Thể hiện quan niệm của nhân dân về công lí xã hội, về mục đích của tài năng nghệ thuật.

_ Thể hiện ước mơ về khả năng kì diệu của con người.

4. Truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng:

_ Ca ngợi lòng biết ơn đối với những con người nhân hậu.

_ Đưa ra bài học đích đáng cho những kẻ tham lam bội bạc.




Tiết 2. TRUYỆN CỔ TÍCH (tiếp).
	I. Phần bài tập trắc nghiệm
1. Nhận xét nào nêu chính xác về nguồn gốc xuất thân của Thạch Sanh?

A. Từ thế giới thần linh.

B. Từ những người chịu nhiều đau khổ.

C. Từ chú bé mồ côi.

D. Từ những người đấu tranh quật khởi.

2. Thái độ và tình cảm nào của nhân dân lao động không được thể hiện qua hình tượng Thạch Sanh?

A. Yêu mến, tự hào về con người có phẩm chất như Thạch Sanh.

B. Ước mơ hạnh phúc, ước mơ có những điều kì diệu làm thay đổi cuộc đời.

C. Ca ngợi sức mạnh thể lực và trí tuệ của người nông dân.

D. Lí tưởng hoá nhân vật theo tiêu chuẩn, nguyện vọng của mình.

3. Truyện Thạch Sanh thể hiện ước mơ gì của nhân dân lao động?
A. Sức mạnh của nhân dân.

B. Công bằng xã hội.

C. Cái thiện chiến thắng cái ác.

D. Cả 3 ước mơ trên.

4. Nhân vật chính trong truyện “Em bé thông minh” là ai?

A. Hai cha con em bé.

B. Em bé.

C. Viên quan.

D. Nhà vua.

5. Mục đích chính của truyện Em bé thông minh là gì?

A. Gây cười.

B. Phê phán những kẻ ngu dốt.

C. Khẳng định sức mạnh của con người.

D. Ca ngợi, khẳng định trí tuệ, tài năng của con người.
	6. Sức hấp dẫn của truyện Em bé thông minh chủ yếu được tạo ra từ đâu?

A. Hành động nhân vật.

B. Ngôn ngữ nhân vật.

C. Tình huống truyện.

D. Lời kể của truyện.

7. Cuộc đấu tranh trong truyện Cây bút thần là cuộc đấu tranh nào?

A. Chống bọn địa chủ.

B. Chống bọn vua chúa.

C. Chống áp bức bóc lột.

D. Chống lại những kẻ tham lam, độc ác.

8. Ước mơ nổi bật của nhân dân lao động trong truyện Cây bút thần là gì?

A. Về khả năng kì diệu của con người.

B. Thay đổi hiện thực.

C. Sống yên lành.

D. Thoát khỏi áp bức bóc lột.

9. Yêú tố cơ bản nào đã tạo ra sự hấp dẫn của truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng?

A. Nhân hoá.

B. Cường điệu.

C. Lặp.

D. Kịch tính.

10. Tác dụng lớn nhất của bút pháp miêu tả  trong truyện cổ tích Ông lão đánh cá và con cá vàng là gì?
A. Làm cho không khí truyện thay đổi.

B. Truyện có thêm nhiều tình tiết.

C. Truyện ngắn gọn hơn., lời ít ý nhiều.

D. Truyện có nhiều phương thức diễn đạt hay hơn.




II. Phần bài tập tự luận:
BT 1: So sánh truyền thuyết và truyện cổ tích:
- Giống nhau:

+ Đều có yếu tố tưởng tượng, kì ảo;

+ Có nhiều chi tiết( mô típ) giống nhau: sự ra đời thần kì, nhân vật có những tài năng phi thường…
- Khác nhau:

+ Truyền thuyết kể về các nhân vật, sự kiện lịch sử và thể hiện cách đánh giá của nhân dân… còn cổ tích kể về cuộc đời của một số loại nhân vật nhất định và thể hiện quan niệm, ước mơ của nhân dân.

+ Truyền thuyết được cả người kể lẫn người nghe tin là những câu chuyện có thật; còn truyện cổ tích

Cả người kể lẫn người nghe coi là những câu chuyện không có thật. 

Bt 2:

   Trong truyện “Thạch Sanh”, hai nhân vật Thạch Sanh và Lí Thông luôn đối lập nhau về tính cách và hành động. Hãy chỉ ra những đối lập đó?

Sự đối lập về tính cách và hành động của hai nhân vật Thạch Sanh và Lí Thông:

_ Thạch Sanh: lương thiện, tốt bụng.

( Dẫn chứng )

_ Lí Thông: độc ác, mưu mẹo.

( Dẫn chứng ).

Câu 2:

    Trong truyện “Cây bút thần”, vì sao Mã Lương chỉ vẽ cho người nghèo dụng cụ lao động mà không vẽ cho họ sản phẩm lao động? Qua đây, em có nhận xét gì về mục đích của tài năng nghệ thuật đối với cuộc sống con người?

_ Trong truyện “Cây bút thần”, Mã Lương chỉ vẽ cho người nghèo dụng cụ lao động mà không vẽ cho họ sản phẩm lao động. Vì: Mã Lương là người lao động nên coi trọng lao động, tin ở lao động sẽ làm ra của cải.

_ Qua đây, ta có thể nhận xét về mục đích của tài năng nghệ thuật đối với cuộc sống con người:

+ Nghệ thuật phải được nuôi dưỡng từ thực tế.

+ Nghệ thuật phải có ích cho nhân dân, phải phục vụ nhân dân.

+ Nghệ thuật phải chiến đấu tiêu diệt cái ác.
Tiết 3. TRUYỆN CỔ TÍCH (tiếp theo).

Dành cho hs khá, giỏi
Câu 1:    Truyện “Em bé thông minh” hấp dẫn em vì những lí do nào?
_ Vì truyện ca ngợi trí thông minh hơn người của một em bé nông dân.

_ Vì truyện kể rất vui, gây cười.

_ Vì các lời giải đố tự nhiên, hóm hỉnh.

Câu 2: Trong TCT yếu tố thần kì có ý nghĩa gì? Lấy VD minh họa?
a. Yếu tố thần kì và ý nghĩa của nó.

Hoang đường, không có thực. Xuất hiện khi nhân vật gặp bế tắc, mâu thuẫn giữa người với người lên đến đỉnh điểm.

=>Hấp dẫn người đọc, người nghe bằng trí tưởng tượng phong phú, hồn nhiên -> câu chuyện thêm hấp dẫn, lý thú.

Ước mơ đổi đời (đau khổ, thua thiệt -> cập bến hạnh phúc).

Ví dụ:

 + Truyện Sọ Dừa.

    - Sọ Dừa dị hình, dị dạng -> khát khao niềm sống (bị khinh rẻ, coi là vô tích sự -> van xin, khẩn cầu). Số phận tội nghiệp, đau đớn, đáng thương.

    - Yếu tố thần kì: Tài năng kì lạ của SD, đó là chăn bò rất giỏi -> khẳng định vị trí tồn tại và sự thừa nhận của mọi người về một con người trong XH; dự đoán trước được tai họa.

 => SD lấy cô út là hạnh phúc viên mãn -> nhân dân gửi gắm ước mơ vào đó.

 + Truyện Thạch Sanh.

   - Thạch Sanh: mồ côi, thiếu then tình thương. Được thiên thần dạy võ nghệ, có bộ cung tên vàng, đàn thần, niêu cơm thần.

-> Vượt qua tai họa bất ngờ của các thế lực tự nhiên, they được sự thâm hiểm, xảo trá của lòng người.

=> Lấy công chúa, làm vua:Ước mơ công lý.
 + Những số phận thua thiệt thì được đền bù.
 + Kẻ ác, phi nghĩa thì bị trừng trị đích đáng.

Cõu 3: Em có suy nghĩ gÌ về thế giới con người trong truyện cổ tích?
   Thế giới cổ tích mang vẻ đẹp của một thế giới con người lý tưởng: một thế giới đầy hoa thơm cỏ lạ, chính nghĩa thắng gian tà, con người được các lực lượng siêu nhiên giúp đỡ để có cuộc sống hạnh phúc trong tình yêu thương. Thế giới ấy là do con người tưởng tượng ra: nó mang chất thơ bay bổng, ước mơ lãng mạn, nó chứa đựng một niềm tin. Cuộc đời thực, số phận người bình dân bị đè nén, áp bức. Họ không có con đường giải thoát, bế tắc nên họ đã gửi gắm khát vọng, ước mơ vào truyện kể.

Câu 4: Phân tích và cảm nhận về tài năng và phẩm chất của Thạch Sanh?

Những thử thách Thạch Sanh phải trải qua. Những chiến công thần diệu 

- Bị mẹ con Lý Thông lừa đi canh miếu, thế mạng.->diệt chằn tinh, chặt đầu mang về
=> Dũng cảm, mưu trí.

- Bị Lý Thông lừa xuống hang sâu giết đại bàng cứu công chúa rồi chèn chặt cửa hang không cho lên.

->Thạch Sanh giết đại bàng, cứu công chúa 

=> Thật thà can đảm, dũng mãnh.

- Bị Lý Thông lấp kín hang không cho lên, bị hồn chằn tinh và đại bàng hãm hại phải ngồi tù.

-Bị mười tám nước chư hầu mang quân đánh ->gảy đàn khiến quân sĩ bủn rủn chân tay không còn nghĩ đến chuyện đánh nữa, nấu nêu cơm đãi kẻ thua trận

*Phẩm chất:

+ Thật thà, chất phát, trọng tình nghĩa . 

+ Dũng cảm, mưu trí 

+ Giàu lòng nhân  đạo, bao dung

Câu 5: Phân tích chi tiết tiếng đàn và niêu cơm thần kì trong truyện "Thạch Sanh"?

* Gợi ý:

- Tiếng đàn:

 + Đây là một vũ khí kì diệu. Trong truyện cổ tích, những chi tiết về âm nhạc có vị trí quan trọng góp phần bộc lộ vẻ đẹp của nhân vật và thể hiện thái độ của nhân dân.

 + Tiếng đàn trong truyện TS có bốn lớp nghĩa chính: tiếng đàn giải oan, tiếng đàn tình yêu, tiếng đàn vạch trần tội ác, tiếng đàn hòa bình.

- Niêu cơm:

 + Đây là niêu cơm kì lạ (nhỏ xíu nhưng ăn mãi không hết). Niêu cơm đồng nghĩa với sự vô tận.

 + Đó là niêu cơm hòa bình thấm đẫm tinh thần nhân đạo.
Câu 6: (BTVN)Cảm nhận một số nhân vật cổ tích:

1. Thạch Sanh:

- Kiểu nhân vật dũng sĩ có tài năng kì lạ.

- Ra đời và lớn lên rất kì lạ.

- Trải qua nhiều thử thách, khó khăn:

+ Sự hung bạo của thiên nhiên

+ Sự thâm độc của kẻ xấu

+ Sự xâm lược của kẻ thù. 

- Có nhiều phẩm chất quí báu:

+ Thật thà, chất phác.

+ Vô tư, hết lòng giúp đỡ người khác.

+ Dũng cảm, tài năng, có sức khỏe phi thường.

+ Yêu chuộng hòa bình, công lí.

- Là chàng dũng sĩ dân gian bách chiến bách thắng, đại diện cho cái thiện.

- Là nhân vật lí tưởng mà nhân dân ước ao và ngưỡng mộ.

2. Em bé thông minh:

- Kiểu nhân vật thông minh, tài giỏi.

- Con người thợ cày nhưng thông minh, mưu trí.

- Giải đố hay, độc đáo, bất ngờ.

- Nhanh nhẹn, cứng cỏi.

- Đứa trẻ đầy bản lĩnh, ứng xử nhanh, khéo léo, hồn nhiên và ngây thơ.

3. Mã Lương:
- Kiểu nhân vật có tài năng kì lạ.

- Cậu bé mồ côi, thông minh, say mê học vẽ.

- Khổ luyện thành tài.

- Được thần linh giúp đỡ.

- Nhân hậu, yêu thương người nghèo.

- Dũng cảm, mưu trí, thông minh, căm ghét cường quyền và bạo lực.

- Là người nghệ sĩ chân chính được nhân dân yêu mến và ngưỡng mộ.
4 .  Củng cố :                                                                 
* GV củng cố , khái quát cho HS nội dung cơ bản  HS khắc sâu  kiến thức đã học .

5. Hướng dẫn HS về nhà :

* HS hệ thống lại kiến thức đã học chuẩn bị cho chủ đề sau: Cách làm bài văn tự sự
CHỦ ĐỀ 6:

CÁCH LÀM BÀI VĂN TỰ SỰ
A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Giúp HS hiểu được đặc điểm chung, sự việc và nhân vật là hai yếu tố then chốt của tự sự

· Nắm được khái niệm, đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự. 

2. Kỹ năng:

· Bước đầu biết đặc điểm chung, xác định chính xác các sự việc và nhân vật trong văn tự sự 

3. Thái độ:

· Hiểu được ý nghĩa của văn tự sự Sử dụng đúng trong giao tiếp.  

B/  Phương tiện :
- SGK,SGV,STK,  soạn giáo án,đọc tài liệu...
-Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK...


C/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp:                             6A1:                               6A4:
II. Kiểm tra bài cũ: 
 Đặc điểm,sự việc và nhân vật trong văn tự sự?

III. Bài mới:

Tiết 1. CÁCH LÀM BÀI VĂN TỰ SỰ

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	-. Các kĩ năng cơ bản khi làm bài văn tự sự?

-Cách làm bài văn tự sự?

-Dàn bài của bài văn tự sự?


	1. Các kĩ năng cơ bản khi làm bài văn tự sự:


a, Tìm hiểu đề.


b, Xác định chủ đề.


c, Xây dựng nhân vật


d, Xây dựng cốt truyện, sự việc, tình huống.


e, Xác định ngôi kể, thứ tự kể.


f, Lập dàn bài.


g, Viết bài văn, đoạn văn


   + Lời văn giới thiệu nhân vật: giới thiệu họ, tên, lai lịch, quan hệ, đặc điểm hình dáng, tính tình của nhân vật. (Kết hợp miêu tả để làm nổi bật chân dung nhân vật.)


   + Lời văn kể sự việc: thì kể các hành động, việc làm, kết quả, sự thay đổi do hành động ấy đem lại.

              + Đoạn văn: cốt truyện được thể hiện qua một chuỗi các tình tiết. Mỗi tình tiết thường được kể bằng một đoạn văn. Mỗi đoạn văn có một câu chốt (câu chủ đề) nói lên ý chính của cả đoạn, các câu còn lại bổ sung, minh hoạ cho câu chủ đề. (Trong văn tự sự câu chủ đề thường là câu văn giới thiệu một sự việc nào đó).

2.Cách làm bài văn tự sự

Tìm hiểu đề

-Lập ý

-Lập dàn ý

-Viết bài văn hoàn chỉnh.

-Đọc soát lại , bổ sung

? Thể hiện 4 bước ấy qua đề văn sau: Kể lại truyền thuyết Thánh Gióng
3.Dàn bài của bài văn tự sự

a.Mở bài: 

Giới thiệu nhân vật và tình huống xảy ra câu chuyện . Hoặc có thể từ 1 sự việc kết cục kể ngược lên.

b.Thân bài: 

Kể diễn biến câu chuyện. Nếu các tác phẩm có nhiều nhân vật thì các tình tiết lồng vào nhau, đan xen nhau theo diễn biến câu chuyện.

c.Kết bài: 

Câu chuyện kể đi vào kết cục.Sự việc kết thúc, tình trạng và số phận nhân vật được nhận diện khá rõ.

? Lập dàn bài cho đề văn tự sự sau : "Kể lại một truyền thuyết mà em yêu thích"


Tiết 2. CÁCH LÀM BÀI VĂN TỰ SỰ( TIẾP)

	Đề 1:

    Kể buổi lễ chào cờ đầu năm (hoặc đầu tuần ) ở trường em.

Yêu cầu:

   Hãy tìm hiểu đề và lập bài ý cho đề văn trên.

* GV gợi ý các câu hỏi để HS tìm hiểu đề:

_ Đề văn trên thuộc kiểu bài nào?

_ Nội dung tự sự là gì? EDUculum.com
* GV cho HS thảo luận nhóm để lập dàn ý cho đề bài trên.

1. Tìm hiểu đề:

_ Kiểu bài: Tự sự.

_ Nội dung: Buổi lễ chào cờ đầu năm (hoặc đầu tuần ) ở trường em.

2. Lập  dàn ý:

a. Mở bài:

_ Giới thiệu đối tượng kể: buổi lễ chào cờ đầu tuần ở trường em.

_ Thời gian, địa điểm của buổi chào cờ.

_ Ấn tượng chung về buổi chào cờ: rất nghiêm trang.

b. Thân bài:

_ Công việc chuẩn bị trước khi chào cờ:

+ Chuẩn bị cờ.

+ Bàn ghế.

+ Các lớp xếp hàng.

_ Nội dung của buổi chào cờ:

+ Chào cờ, hát quốc ca.

+ Những sự việc diễn ra trong buổi chào cờ.

c. Kết bài:

_  Kết thúc buổi chào cờ.

_ Tác dụng, ý nghĩa của buổi lễ chào cờ.


	     Đề 2 :

Hãy kể chuyện về một người bạn tốt.

a. Tìm hiểu đề bài trên.

b. Tìm ý cần thiết phục vụ đề bài.

c. Lập  dàn ý cho đề bài.

d. Tập viết một đoạn văn.

e. Viết thành bài tự sự hoàn chỉnh.

1. Tìm hiểu đề:

_ Bước 1: Đọc kĩ đề, gạch dưới các từ quan trọng .

      Hãy kể chuyện về một người bạn tốt.

_ Bước 2: Xác định:

+ Thể loại: Kể chuyện ( Tự sự).

+ Nọi dung: Một bạn tốt ( nội dung về đời thường).

b. Tìm ý:

    ( Dựa vào tình huống đã chọn để tìm ý).

c. Lập dàn ý:

* Mở bài:

   Giới thiệu hoàn cảnh diễn ra câu chuyện và xuất hiện nhân vật.

* Thân bài:

    Kể diễn biến truyện (gồm các sự việc đã lựa chọn).

* Kết bài:

    Kết quả của sự việc. Tình bạn bền vững mãi mãi.

d. Viết một đoạn văn tự sự dựa vào dàn bài đã lập.

e. Viết toàn bài văn.



Đoạn MB, KB mẫu
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Tiết 3. CÁCH LÀM BÀI VĂN TỰ SỰ( TIẾP THEO)

Đề 1: Kể về một việc tốt em đã làm

Bước 1: Tìm hiểu đề

1. Thể loại: Tự sự

2. Nội dung: Việc tốt em đã làm

Bước 2: Lập dàn ý

I - Mở bài:

- Giới thiệu việc tốt đó là việc gì? (Nhặt được của rơi, cõng bạn đi học, giúp nhà neo người, giúp em bé bị lạc, cụ già, bắt kẻ trộm lấy xe đạp…)

- Hồi lớp mấy?

- ấn tượng về việc đó. 

II - Thân bài
1. Kể về hoàn cảnh dẫn đến việc tốt đó?

- Thời gian.

- Địa điểm.

- Nguyên nhân.
_2. Kể về sự việc đã làm

- Mở đầu.

- Phát triển: Em làm như thế nào? Làm việc tốt giúp ai? Việc đó tốt như thế nào? Có ai chứng kiến? Thái độ của người đó. Tình cảm, thái độ của người được em giúp?
- Đỉnh điểm.

- Kết quả.

* Chú ý: Kể theo một trình tự nhất định.
III - Kết bài

Cảm nghĩ của em về việc đó: Vui sướng, tự hào, hy vọng.

- Bước 3: Viết bài, bài học rút ra.

Đề 2: Kể về một tấm gương tốt trong học tập hay trong việc giúp đỡ bạn bè mà em biết.

1. Mở bài:

* Giới thiệu khái quát về tấm gương tốt.

- Người đó là ai?

- Có quan hệvới em như thế nào?

- Lý do vì sao em lại kể về người đó?

2. Thân bài

* Giới thiệu ngoại hình

- Vóc dáng, làn da.

- Trang phục, phương tiện đi lại.

- Khuôn mặt, mái tóc, ánh mắt, nụ cười…

* Hoàn cảnh gia đình

* Kể về tính cách

- Những nét tiêu biểu gây ấn tượng.

- Năng động, ưa hoạt bát, vui nhộn, hóm hỉnh, dũng cảm, nghịch ngợm, trầm tư, ít nói, nhút nhát.

* Kể về việc học tập hay giúp đỡ bạn bè

- Sức học giỏi như thế nào? Nhất môn gì? Chữ viết đẹp

- Hay giúp đỡ bạn bè như thế nào?

- Sự thân thiết giữa em và người ấy? Người ấy giúp em như thế nào?

* Một lần hiểu lầm, một kỷ niệm sâu sắc

* Hiện thực người ấy chuyển trường

3. Kết bài

- Tình cảm của em về người đó: yêu quý nhớ mong, mong gặp lại, mong người đó gặp nhiều may mắn 
IV.Vận dụng
 Củng cố: 
· Dàn bài và cách làm bài văn  trong văn tự sự? 

Dặn dò: 
-Học và làm bài tập theo gợi ý.

-Chuẩn bị về Ngôi kể và thứ tự kể trong văn tự sự
CHỦ ĐỀ 7:  

NGÔI KỂ VÀ THỨ TỰ KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ

A/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Giúp HS hiểu được đặc điểm chung, sự việc và nhân vật là hai yếu tố then chốt của tự sự...
· Nắm được khái niệm, đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự. 

2. Kỹ năng:

· Bước đầu biết đặc điểm chung, xác định chính xác các sự việc và nhân vật trong văn tự sự 

3. Thái độ:
· Hiểu được ý nghĩa của văn tự sự Sử dụng đúng trong giao tiếp.  

B/  Phương tiện :
- SGK,SGV,STK,  soạn giáo án,đọc tài liệu...
-Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK...

C/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 
I. Ổn định lớp:                             6A1:                                                  6A4:
II. Kiểm tra bài cũ:  
 Đặc điểm,sự việc và nhân vật trong văn tự sự?
III. Bài mới:

Tiết 1. NGÔI KỂ VÀ THỨ TỰ KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	-Lời văn?

-Đoạn văn tự sự?
-. Ngôi kể, lời kể trong văn tự sự?

-Thứ tự kể trong văn tự sự?

-Cỏc loại bài kể trong văn tự sự?


	I. Lời văn,đoạn văn trong văn tự sự 
a. Lời văn

- Lời văn giới thiệu nhân vật thì có thể giới thiệu họ tên, lai lịch, quan hệ, tính tình, tâm hồn…của nhân vật.

Ví dụ : giới thiệu nhân vật Lạc Long Quân: " Thần mình rồng…phép lạ…"

Thường sử dụng các cụm từ: " Ngày xưa…", " Thuở ấy…", " Về đời vua…" khi mở đầu các truyện đời xưa.

- Lời văn kể sự việc trong văn tự sự thì kể các hành động, việc làm, kết quả và sự đổi thay do các hành động ấy đem lại.

Ví dụ: Đoạn văn kể sự việc Thạch Sanh giết chằn tinh:

" Nửa đêm, Thạch Sanh đang lim dim mắt…chặt đầu quái vật và xách bộ cung tên đem về"

b. Đoạn văn tự sự

Cốt truyện được kể qua một chuỗi các tình tiết. Thông thường mỗi tình tiết được kể bằng một đoạn văn. Mỗi đoạn văn thường có một câu chủ đề nói lên ý chính, các câu còn lại nhằm bổ sung, minh hoạ cho câu chủ đề.

Ví dụ : Dùng cây bỳt thần, Mã Lương vẽ cho tất cả người nghèo trong làng. Nhà nào không có cày em vẽ cho cày. Nhà nào không có cuốc, em vẽ cho cuốc. Nhà nào không có đèn, em vẽ cho đèn. Nhà nào không có thùng múc nước, em vẽ cho thùng".

-> Câu in đậm là câu chủ đề, các câu còn lại kể rõ những việc làm của Mã Lương
II: Ngôi kể ,lời kể,thứ tự kể trong văn tự sự.

c. Ngôi kể, lời kể

- Ngôi kể là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng để kể chuyện

- Có 3 cách sử dụng ngôi kể

+ Ngôi kể thứ 3: gọi nhân vật bằng tên, người kể giấu mình-> Linh hoạt kể tự do những gì diễn ra với nhân vật-> Tính khách quan

+ Ngôi kể thứ nhất: Người kể xưng tôi, trực tiếp kể ra những gì mình nghe, mình thấy

+ Phối hợp ngôi kể 1 và 3 : giọng điệu tự nhiên, sinh động, chủ thể và khách thể tự sự giao hoà giao cảm

? Tìm các văn bản được kể ở ngôi 1, ngôi 3, kết hợp ngôi 1 và 3.

- Lời kể trong văn tự sự: Một tác phẩm tự sự thường có nhiều loại ngôn ngữ xen nhau, phối hợp với nhau: ngôn ngữ kể, ngôn ngữ tả, ngôn ngữ nhân vật

+ ngôn ngữ kể thể hiện diễn biến cốt truyện.

+ ngôn ngữ tả: tả nhân vtj, tả khung cảnh- làm nền, làm phông cho câu chuyện

+ ngôn ngữ nhân vật: lời đối thoại và độc thoại

d. Thứ tự kể 

- Kể xuôi( kể theo dòng chảy thời gian) sự việc xảy ra trước kể trước, sự việc xảy ra sau kể sau đến hết

Ví dụ: truyện cổ dân gian, truyện văn xuôi trung đại.

- kể ngược( sử dụng hồi tưởng và phép đồng hiện trong thứ tự kể) có lúc chuyện sau kể trước, chuyện trước kể sau, các sự việc đan chéo nhau. Mục đích là người kể gây bất ngờ, hứng thú tô đậm tính cách nhân vật

e. Các loại bài kể: 

             1.  Kể chuyện đời thường,

              2.  Kể chuyện tưởng tượng

- Kể chuyện đời thường là kể lại những việc mà mình đã thấy, đã nghe, đã biết
Kể chuyện đời thường phải coi trọng sự thật, người viết chỉ lựa chọn, sắp xếp… chứ không được bịa. EDUculum.com
Ví dụ: Em hãy kể lại một số chuyện vui trong lớp tuần qua

          - Hãy kể lại những kỉ niệm sâu sắc về tình bạn của em

          - Kể chuyện về ông bà của em

- Kể chuyện tưởng tượng: Truyện tưởng tượng là những truyện do người kể sáng tạo ra bằng trí tưởng tượng của mình, không có sẵn trong sách vở hay trong thực tế, nhưng nó vẫn có một ý nghĩa nào đó.

Ví dụ: -  Hạt lúa tự kể chuyện mình.

           - Hãy kể về giấc mơ của một bông hoa

           - Hàng cây xanh nói về mình


Tiết 2. NGÔI KỂ VÀ THỨ TỰ KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ (tiếp)

I . Trắc nghiệm 

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng .

1 . Khi dùng ngôi kể thứ nhất , người kể không có được lợi thế nào ?

A . Trực tiếp thể hiện tình cảm cá nhân .

B . Có thể nói ra những gì mình biết , mình thấy .

C . Có thể kể linh hoạt , tự do hơn .

D .Lời kể có sắc thái tình cảm hơn .

2 . Dòng nào không nói đúng về cách kể theo ngôi thứ ba ?

A . Là cách kể mà người kể giấu mình .

B . Là cách kể kín đáo , gọi sự vật bằng tên của chúng .

C . Người kể chuyện có thể kể linh hoạt , tự do .

D . Kể theo ngôi thứ ba , người kể dễ dàng bộc lộ nhận xét cá nhân .

II . Tự luận 

 Bài tập 1 (?) Hãy kể lại truyền thuyết “ Con Rồng ,cháu tiên”bằng lời văn của em 

(?) GV cho HS  đọc lại đề ,xác định nội dung yêu cầu của đề sau đó đọc văn bản .

Cho h/s thảo luận nhóm .

· Tìm ý chính của văn bản .

· Đại diện nhóm trình bày .

· Gv chốt lại các ý cơ bản sau:

*   Lập dàn ý :

1 -Mở bài :Giới thiệu nguồn gốc Lạc Long Quân và âu Cơ .

2-Thân bài :

-Lạc Long Quân và Âu cơ kết thành vợ chồng ,sống ở cung điện Long Trang .

- Âu Cơ sinh ra cái bọc trăm trứng sau nở thành trăm con trai ,lớn nhanh ,khỏe mạnh như thần .

-Lạc Long Quân không ở lâu trên cạn được ,họ bèn chia đôi số con :Người xuống biển ,người lên rừng chia nhau cai quản các phương .

-Người con trưởng của Âu Cơ lên làm vua lấy hiệu Hùng Vương ,đặt tên nước là Văn Lang .

3-Kết bài .

-Người Việt Nam tự xưng là Con Rồng ,cháu Tiên.

Bài tập 2 :

( ? ) Dựa vào ý 1 phần thân bài em hãy viết thành thành đoạn văn hoàn chỉnh.

- Gv hướng dẫn Hs viết

Yêu cầu phải kể bằng lời văn của em, không được kể nguyên vẹn như văn bản vì vậy bài làm phải có sự sáng tạo.

- Chú ý cách dùng từ, đặt câu chính xác, có cảm xúc, lời văn phải trong sáng có sức thuyết phục.

- Hs viết bài, Gv theo dõi.

- Gv gọi Hs trình bày bài viết. Hs cả lớp nhận xét ưu khuyết điểm.

Gv đọc một đoạn mẫu: “Lạc Long Quân thường lên cạn giúp dân diệt trừ yêu quai, còn nàng Âu Cơ xinh đẹp nghe nói miền đất lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ bèn tìm đến thăm. ở đó nàng gặp Lạc Long Quân, họ đem lòng yêu nhau rồi 2 người kết duyên thành vợ chồng họ sống với nhau hạnh phúc trong cung điện Long Trang.

BT 3 : Hãy chuyển đoạn văn tự sự dùng ngôi kể thứ nhất sau đây thành đoạn văn tự sự dùng ngôi kể thứ 3 sao cho hợp lý và nêu rõ việc thay đổi ngôi kể đem lại điều gì mới cho đoạn văn:

" Anh Xiến tóc vểnh hai cái sừng dài như hai chiếc lưng cong cong có khấc từng đốt, chõ xuống mắng tôi:

- Dế Mèn nghếch ngác kia! Mày to đầu thế mà mày nở đánh thằng bé bằng ngần ấy à? Không được quen thói bắt nạt.

  Tôi ngoảnh nhìn lên: Anh Xiến Tóc lực lưỡng và uy nghi bọc mình trong bộ giáp đồng hun rất cứng, bộ hung tợn dữ dội lắm. Nhưng tôi cóc sợ. Coi bộ chẳng làm gì nổi tôi tốt! Bởi tôi biết anh ta cũng hãi lũ trẻ, chỉ đứng trên cây không dám xuống"
Tiết 3. NGÔI KỂ VÀ THỨ TỰ KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ (tiếp theo)

BT 1: Hãy chuyển đoạn văn tự sự dùng ngôi kể thứ ba sau đây thành đoạn văn tự sự dùng ngôi kể thứ nhất sao cho hợp lý và nêu rõ việc thay đổi ngôi kể đem lại điều gì mới cho đoạn văn:

' Quân của Triệu Đà kéo vào chiếm đóng Loa Thành; còn Trọng Thuỷ một mình một ngựa theo dấu lông ngỗng đi tìm Mị Châu. Đến gần bờ biển, thấy xác vợ nằm trên bãi cỏ, tuy chết mà nhan sắc không mờ phai, Trọng Thuỷ khóc oà lên, thu nhặt thi hài đem về chôn trong Loa Thành rồi đâm đầu xuống giếng trong thành mà chết"

Bài tập 2.  Hãy kể câu chuyện khoảng 10 dòng giải thích vì sao người Việt Nam ta tự xưng là con rồng cháu tiên
Tổ tiên người Việt xưa là Hùng Vương lập nước Văn Lang đóng đô ở Phong Châu . Vua Hùng là con trai của Long Quân và Âu Cơ Lạc Long Quân người Lạc Việt mình rồng , thường sang chơi ở thuỷ phủ . Ân Cơ là con gái thần nông giống tiên ở trên núi phương bắc . Họ lấy nhau . Ân Cơ đẻ ra một cái bọc trăm trứng nở ra 100 con . Người con trưởng được gọi là vua Hùng ,đời đời nối tiếp làm vua .Để tưởng nhớ tổ tiên mình người Việt Nam tự xưng là con rồng cháu tiên . 
Bài tập 3Hãy kể lại truyện “ Sơn Tinh Thủy Tinh” bằng lời văn của em.
*Gv hướng dẫn Hs đọc lại đề, tìm hiểu đề

- Thể loại: tự sự

- Nội dung: Truyền thuyết “Sơn Tinh Thủy Tinh”

* Gv hướng dẫn Hs tìm ý, lập dàn ý

? Truyện “ Sơn Tinh Thủy Tinh” có bố cục mấy phần?

? Phần mở bài giới thiệu cái gì?

? Phần thân bài có những nội dung nào?

? Phần kết bài kết thúc vấn đề gì?

- Hs viết bài hoàn chỉnh – Gv theo dõi.

- Gọi đại diện Hs lên trình bày – Gv hướng dẫn Hs trong lớp nhận xét, bổ sung.

1) Lập dàn ý

a. Mở bài: Giới thiệu nhân vật và sự việc.

b. Thân bài:

- 2 thần đến cầu hôn

- Vua Hùng yêu cầu sính lễ

- Sơn Tinh mang sính lễ đến trước lấy được vợ, Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ, đuổi theo đánh nhau với Sơn Tinh để cướp lại Mị Nương.

- Cuộc giao tranh giữa 2 thần diễn ra quyết liệt. Cuối cùng, Thủy Tinh thua phải rút quân về.

c. Kết bài: Hiện tượng lũ lụt hàng năm xảy ra

2 ) Viết bài:

Bài tập 4 Kể về một người bạn m à em quen ?
(GV: Hướng dẫn cho HS làm bài tập )
a, Mở bài:

Trong một lần đi học muộn, phải đứng ngoài cổng trường trong khi các bạn đang chào cờ, tôi đã quen Hoa - một cô bạn cũng đi muộn, phải đứng chờ ngoài cổng như mình.

b/ Thân bài

- Lý do: Vì đau bụng nên em đến trường muộn...

- Tình huống: xin bác bảo vệ với lý do chính đáng nhưng cũng không được, tức quá đá hòn sỏi, không may vào chân một bạn cũng đi muộn như em....

+ Lời xin lỗi của em với bạn đó

- Kết bạn thân với bạn đó: giới thiệu tên mình, qua đó hỏi tên bạn để kết thân.

+ Người bạn đó tên Lan, ở xóm 2, đang học lớp 6C...

+ Lan rất dịu dàng, giọng nói nghe rất ấm...

+ Đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười....

-  Lan nhanh nhẹn trong mọi lĩnh vực...nhất là trong học tập: Bài khó hỏi Lan, bạn ấy giảng nhanh mà lại dễ hiểu...chính vì thế mà tình bạn giữa em và Lan càng gắn bó hơn...

c, Kết bài.

Tôi rất vui khi được làm bạn với Lan.Làm bạn với Lan, tôi học từ bạn ấy bao nhiêu điều. Tôi và Lan mãi mãi là bạn thân của nhau.

Bài tập 5:

Em hãy kể về thầy giáo(cô giáo) của em ?

GV: Yêu cầu của đề là gì?

HS: Kể về thầy giáo( cô giáo) mà em kính mến.

GV: Theo em mở bài nên nói những gì?

HS: Giới thiệu khái quát về người thầy giáo (cô giáo) mà em kính mến hoặc yêu quý.

GV:Thân bài em nói về điều gì?

HS:- Phác qua vài nét về hình dáng bên ngoài của thầy giáo(cô giáo): giản dị, nhanh nhẹn...

- kể chi tiết những kỷ niệm thân thiết gắn bó với thầy giáo(cô giáo): trong học tâp, trong

 đời sống...

GV: Phần kết bài em thể hiện điều gì?

HS: Mong giữ mãi hình ảnh của thầy giáo(cô giáo) kính mến.

a, Mở bài

" Người thầy như một con đò/ Đưa khách sang sông rồi một mình quay trở lại" đó là hình ảnh thầy giáo mà tôi không bao giờ quên - thầy Hùng

b, Thân bài

- Hình dáng: Thầy khoảng 40 tuổi, vẫn còn nhanh nhẹn...

+ Là một ông giáo làng, có khoảng 15 năm trong nghề...

+ Ăn mặc giản dị...

- Kỉ niệm:

+ bản thân tôi là một HS dốt...

+ Được thầy để ý và quan tâm nhiều hơn: ngoài giờ lên lớp, những lúc ở nhà thầy đến nhà kèm ...

+ Kết quả:năm ấy tôi từ một HS dốt vươn lên là HS giỏi của lớp...

+Trong cuộc sống thường ngày: thầy sống rất đạm bạc, yêu cây cảnh, luôn chăm sóc 

thương yêu những người trong gđ...

c, Kết bài

Tôi tất biết ơn thầy. Nhờ thầy mà tôi học giỏi hơn rất nhiều.Nếu mai đây thành công trong công việc thì em sẽ mãi mãi nhớ ơn người thầy mà em yêu quý.

Bài tập 6
 (?) Kể về một tấm gương tốt hay giúp đỡ bạn bè mà em biết.

* GV cho Hs đọc lại đề.

(?)  Đề bài y/c làm gì?

(?) Thể loại: Tự sự

(?)  Nội dung: Gương người tốt

Gv h/d Hs lập dàn ý

Hs lập dàn ý – Trình bày.

Dàn ý của Hs yêu cầu

(?) Mở bài

(?) Thân bài phải đạt được những nội dung nào?

 (?) Kết bài: tình cảm, suy nghĩ của em

Hs viết bài, Gv theo dõi

- Bài viết của Hs yêu cầu đảm bảo đủ các ý chính đã nêu trong 3 phần mở, thân, kết của dàn ý

- Trong quá trình Hs làm bài, có thể cho 1 vài em lên bảng trình bày từng phần 

Ví dụ:

+ Phần mở bài 1 hs

+ Phần thân bài: Phần giới thiệu khái quát về hoàn cảnh, hình dáng, tính tình (1 Hs)

Phần kể về việc làm của bạn (1 Hs)

 + Phần kết bài: 1Hs 

Gv hướng dẫn hs nhận xét từng phần.

1 .  Tìm hiểu đề

2 . Lập dàn ý: 

a)  Mở bài: 

- Giới thiệu tên người, việc tốt.

b)  Thân bài: 

* Giới thiệu chung khái quát về bạn (hoàn cảnh, hình dáng, tính nết, trang phục,...)

- Kể về việc làm của bạn

  + Giúp bạn học ở lớp, ở nhà

  + Giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn.

  + Thái độ của bạn khi giúp bạn....

- Tình cảm của em với bạn.

c) Kết bài: 

- Cảm nghĩ của mình về người bạn ấy

3 . Bài viết:
BTVN

1. Kể lại chuyện “ Thạch Sanh ” bằng các ngôi kể sau :

- Đoạn 1 : Ngôi thứ 3 .

- Đoạn  2 : Ngôi thứ 1 - Thạch Sanh .

- Đoạn 3 :  Ngôi thứ 1 - L ý Th ông .

2 . Mượn lời “  Bút thần ” kể lại chuyện “ Cây bút thần ” theo ngôi thứ nhất ? Nhận xét hai ngôi kể trên ?
BT 3: Hãy dùng lời văn tự sự để viết đoạn văn giới thiệu từng nhân vật sau ( tự đặt tên cho nhân vật)

a. Một cậu học sinh thông minh, nhanh nhẹn, thích vui đùa.

b. Một cầu thủ bóng đá thiếu niên đầy tài năng.

BT 4 : Hãy dùng lời văn tự sự để viết các đoạn văn kể từng sự việc sau

a. Một học sinh dũng cảm nhận lỗi của mình trước cô giáo và trước cả lớp

b. Hai anh em nhường nhau một bắp ngô luộc
IV.Vận dụng
 Củng cố: 
· Dàn bài và cách làm bài văn  trong văn tự sự? 

Dặn dò: 
-Học và làm bài tập theo gợi ý.

- Ôn tập chuẩn bị KHẢO SÁT GIỮA KÌ

CHỦ ĐỀ 8:

KHẢO SÁT GIỮA KÌ
A/ MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:  
· Giúp HS củng cố khắc sâu lí thuyết đã học và vận dụng làm bài kiểm tra.
2. Kĩ năng:

· Rèn kĩ năng tạo lập văn bản, kĩ năng diễn đạt

1. Thái độ:   

· Tích cực, tự giác, độc lập 
B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Kiểm tra - đánh giá.

C. CHUẨN BỊ:

1. Thày: Nghiên cứu, soạn giáo án, ra dề, biêu chấm.   
2. Trò: Tự ôn tập, chuẩn bị kiểm tra.   
D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp:                      6A1:                              6A4:
II.Kiểm tra bài cũ: Không.
· Thống nhất về quy chế làm bài
III. Bài mới: 
TIẾT 1 + 2: KIỂM TRA
1. ĐỀ KIỂM TRA

2.   Bài  1: Hình tượng Thánh Gióng cho em những suy nghĩ gì về quan niệm và ước mơ của nhân dân?

3. Bài 2. Kể về bác nông dân đang cày ruộng.
TIẾT 3: CHỮA BÀI

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
Bài 1:

- TG là hình ảnh cao đẹp, lí tưởng của người anh hùng đánh giặc giữ nước theo quan

niệm của nhân dân. Gióng vừa rất anh hùng, vừa thật bình dị.

- TG là ước mơ của nhân dân về sức mạnh tự cường của dân tộc. Hình ảnh TG hiện

lên kì vĩ, phi thường, rực rỡ là biểu tượng cho lòng yêu nước, sức quật cường của dân tộc ta trong buổi đầu lịch sử chống ngoại xâm.
Bài 2:

a. Mở bài: 

- Giới thiệu bác nông dân.

- Em gặp bác cày ruộng ở đâu, lúc nào?

b. Thân bài:

- Có thể kể qua về gia cảnh của bác. (VD: Bác Ba đông con, nghèo khó nhưng chăm chỉ làm việc và hiền lành, nhân ái với mọi người).

- Kể về hình dáng, trang phục, nét mặt.

(VD: Hôm nay được tận mắt chứng kiến công việc của bác, em mới vỡ lẽ ra rằng: Tại sao da bác đen sạm và nhiều nếp nhăn như vậy. Bác mặc bộ áo nâu dản dị lấm tấm bùn, chiếc khăn mặt vắt qua vai để lau mồ hôi...).

- Hoạt động:

 + Tay cầm cày, tay cầm roi để điều khiển trâu.

 + Bước chân choãi ra chắc nịch.

 + miệng huýt sáo.

=> Hiện ra những luống cày thẳng tắp nằm phơi mình dưới nắng.

- Kể qua chú trâu: to tướng nhưng rất ngoan ngoãn, nghe lời.

- Thỉnh thoảng bác lại lau mồ hôi trên khuôn mặt sạm nắng...

- Nhìn they bác làm việc vừa thương (lam lũ, cực nhọc, vất vả) vừa khâm phục (làm việc cần mẫn để tạo ra hạt thóc, hạt gạo mà không quản nắng mưa).

c. Kết bài: Tình cảm, suy nghĩ của em về bác nông dân.

IV; Vận dụng.

           -   GV khái quát bài 

· HS kể diễn cảm truyện.

· Dặn hs về nhà học bài, soạn bài: Cảm thụ văn học
CHỦ ĐỀ 9: 

CẢM THỤ VĂN HỌC

A- Môc tiªu .

Gióp hs :

- cñng cè l¹i kiÕn thøc vÒ cảm thụ văn học.

- RÌn luyÖn KN viết đoạn văn,bài văn cảm thụ văn học..

- Gi¸o dôc ý thøc häc tËp bé m«n.

B. - Ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng tiÖn ,kÜ thuËt.
- kÜ thuËt ®«ng n·o, kÜ thuËt “ kh¨n phñ bµn”...
- Ph­¬ng ph¸p : Quy n¹p, ph©n tÝch mÉu, thùc hµnh 

- Ph­¬ng tiÖn : SGK, SGV, GA, B¶ng phô .

C- TiÕn tr×nh tæ chøc bµi häc .

 I- Tæ chøc :            6A1:                                                    6A4:    

 II- KiÓm tra bµi cò :

· Em hiÓu thÕ nµo lµ cảm thụ văn học?
III- Bµi míi.

Tiết 1.CẢM THỤ VĂN HỌC  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	-Thế nào là cảm thụ văn học?

-Yêu cầu khi cảm thụ VH?

-Để làm được một bài tập về CTVH đạt kết quả tốt, các em cần thực hiện đầy đủ các bước nào?
	A) Khái niệm: 

- Cảm thụ văn học (CTVH) là sự cảm nhận những giá trị nổi bật, những điều sâu sắc, tế nhị và đẹp đẽ của văn học thể hiện trong tác phẩm (trong cuốn truyện, bài văn, bài thơ,...) hay một bộ phận của tác phẩm (đoạn văn, đoạn thơ,...) thậm chí là một từ ngữ có giá trị trong câu văn, câu thơ.

- Khi đọc (hoặc nghe) một câu chuyện, một bài thơ, ta không những hiểu mà còn phải xúc cảm, tưởng tượng và thật sự gần gũi, “nhập thân” với những gì đã đọc. Đọc có suy ngẫm, tưởng tượng và rung động thật sự sẽ giúp ta CTVH tốt.

- Để có được năng lực CTVH sâu sắc và tinh tế, cần có sự say mê, hững thú khi tiếp xúc với thơ văn; chịu khó tích luỹ vốn hiểu biết về thực tế cuộc sống và văn học, nắm vững kiến thức cơ bản về Tiếng Việt phục vụ cho CTVH; kiên trì rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn về CTVH.

C) Kĩ năng viết một đoạn văn về CTVH:

Để làm được một bài tập về CTVH đạt kết quả tốt, các em cần thực hiện đầy đủ các bước sau:

*Bước 1: Đọc kĩ đề bài, nắm chắc yêu cầu của bài tập (yêu cầu phải trả lời được điều gì? Cần nêu bật được ý gì?...)

*Bước 2: Đọc và tìm hiểu về câu thơ (câu văn) hay đoạn trích được nêu trong đề bài.

- Đọc : Đọc diễn cảm, đúng ngữ điệu (có thể đọc thành tiếng hoặc đọc thầm). Việc đọc đúng, đọc diễn cảm sẽ giúp mạch thơ, mạch văn thấm vào tâm hồn các em một cách tự nhiên, gây cho các em những cảm xúc, ấn tượng trước những tín hiệu nghệ thuật xuất hiện trong đoạn văn, đoạn thơ.

- Tìm hiểu: Dựa vào yêu cầu cụ thể của bài tập như cách dùng từ, đặt câu, cách dùng hình ảnh, chi tiết, cách sử dụng biện pháp nghệ thuật quen thuộc như so sánh, nhân hoá,...cùng với những cảm nhận ban đầu qua cách đọc sẽ giúp các em cảm nhận được nội dung, ý nghĩa đẹp đẽ, sâu sắc toát ra từ câu thơ (câu văn).

*Bước 3: Viết đoạn văn về CTVH (khoảng 7- 9 dòng) hướng vào yêu cầu của đề bài. Đoạn văn có thể bắt đầu bằng một câu “mở đoạn” để dẫn dắt người đọc hoặc trả lời thẳng vào câu hỏi chính; tiếp đó, cần nêu rõ các ý theo yêu cầu của đề bài: cuối cùng, có thể “kết đoạn” bằng một câu ngắn gọn để “gói” lại nội dung cảm thụ.

Ta có thể trình bày đoạn CTVH theo 2 cách sau:

- Cách 1: Ta mở đầu bằng một câu khái quát (như nêu ý chính của một đoạn thơ(đoạn văn ) trong bài tập đọc). Những câu tiếp theo là những câu diễn giải nhằm làm sáng tỏ ý mà câu khái quát (câu mở đoạn) đã nêu ra. Trong quá trình diễn giải, ta kết hợp nêu các tín hiệu, các biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng để tạo nên cái hay, cái đẹp của đoạn thơ (đoạn văn). EDUculum.com
- Cách 2: Ta mở đầu bằng cách trả lời thẳng vào câu hỏi chính (Nêu các tín hiệu, các biện pháp nghệ thuật góp phần nhiều nhất tạo nên cái hay, cái đẹp của đoạn thơ (đoạn văn). Sau đó diễn giải cái hay, cái đẹp về nội dung. Cuối cùng kết thúc là một câu khái quát, tóm lại những điều đã diễn giải ở trên (như kiểu nêu ý chính của đoạn thơ (đoạn văn ) trong bài tập đọc.

(Lưu ý: Đoạn văn CTVH cần được diễn đạt một cách hồn nhiên, trong sáng và bộc lộ cảm xúc; cần tránh hết mức mắc các lỗi về chính tả, dùng từ, đặt câu; tránh diễn đạt dài dòng về nội dung đoạn thơ (đoạn văn ).


Tiết 2.LUYỆN TẬP.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	-Đoạn văn dưới đây có thành công gì nổi bật trong cách dùng từ? Điều đó đã góp phần miêu tả nội dung sinh động như thế nào?

-Câu thơ sau có những hình ảnh nào đối lập nhau? Sự đối lập đó gợi cho người đọc cảm nhận được điều gì?


	B) Một số dạng bài tập về CTVH:

1- Dạng 1: Bài tập tìm hiểu tác dụng của cách dùng từ, đặt câu sinh động:
Bài tập : (Câu 5-Luyện tập về CTVH -Trần Mạnh Hưởng)

Vai kĩu kịt, tay vung vẩy, chân bước thoăn thoắt. Tiếng lợn eng éc, tiếng gà chíp chíp, tiếng vịt cạc cạc, tiếng người nói léo xéo. Thỉnh thoảng lại điểm những tiếng ăng ẳng của con chó bị lôi sau sợi dây xích sắt, mặt buòn rầu, sợ sệt,...

(Ngô Tất Tố)

*Đáp án than khảo:

Đoạn văn có thành công nổi bật trong cách dùng các từ tượng thanh (eng éc, chíp chíp, cạc cạc, léo xéo, ăng ẳng) và các từ tượng hình (kĩu kịt, vung vẩy, thoăn thoắt). Điều đó đã góp phần miêu tả sinh động một bức tranh buổi sớm thường gặp ở những vùng quê với những hình ảnh quen thuộc của các bà, các chị đang gồng gánh hàng họ đi chợ trong một không khí thật nhộn nhịp và khẩn trương.

2- Dạng 2: Bài tập phát hiện những hình ảnh, chi tiết có giá trị gợi tả:

Bài tập 1: (Câu 15-Luyện tập về CTVH -Trần Mạnh Hưởng)

Kết thúc bài: “Đàn gà mới nở”, nhà thơ Phạm Hổ viết:

Vườn trưa gió mát

Bướm bay rập rờn

Quanh đôi chân mẹ

Một rừng chân con.

Em thích hình ảnh nào trong khổ thơ trên? Vì sao?

*Đáp án tham khảo:

Trong đoạn thơ trên, em thích nhất hình ảnh “Một rừng chân con” đang vây “quanh đôi chân mẹ”, bởi qua hình ảnh ấy, em cảm nhận được sự vĩ đại của gà mẹ. Giữa một rừng chân bé xíu, non nớt (qua cách nói phóng đại của tác giả), đôi chân của gà mẹ giống như một cây đại thụ vững chắc, sẵn sàng  che chở, chống chọi với mọi hiểm nguy để bảo vệ cho đàn con  thơ dại của mình .

Bài tập 2: (Câu 16-Luyện tập về CTVH -Trần Mạnh Hưởng)

Mồ hôi xuống, cây mọc lên
Ăn no, đánh thắng, dân yên, nước giàu.
                                    (Thanh Tịnh)
*Đáp án tham khảo:

Câu thơ có những hình ảnh đối lập nhau là: “Mồ hôi xuống” > < “ Cây mọc lên”.

`
Sự đối lập đó gợi cho người đọc cảm nhận rõ nét hơn những thành quả lao động do sức lực của con người tạo ra, giúp người đọc càng thấy rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn do lao động mang lại: Nhờ có lao động, con người mới có lương thực để “ ăn no”, có sức lực để “đánh thắng”, để cho “dân yên”, từ đó đất nước mới giàu mạnh.


 Tiết 3.LUYỆN TẬP.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	-Trong khổ thơ sau, hình ảnh so sánh đã góp phần diễn tả nội dung thêm sinh, gợi cảm như thế nào?

-Viết đoạn văn (khoảng 4-5 câu) có sử dụng biện pháp nhân hoá theo từng cách khác nhau?

a) Dùng từ xưng hô của người để gọi sự vật.

b) Dùng từ ngữ chỉ đặc điểm của người để tả sự vật.

c) Dùng các câu hội thoại để diễn tả sự trao đổi của sự vật.

-Chỉ rõ từng điệp ngữ (từ ngữ được lặp lại) trong đoạn văn dưới đây và cho biết tác dụng của nó (nhằm nhấn mạnh ý gì hoặc gợi cảm xúc gì cho người đọc?)

-Trong bài thơ “Con cò”, nhà thơ Chế Lan Viên có viết:Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.

	3- Dạng 3: Bài tập tìm hiểu và vận dụng một số biện pháp tu từ thường gặp:

3.1.So sánh:

Bài tập :

Mùa thu của em

Là vàng hoa cúc

Như nghìn con mắt

Mở nhìn trời êm.

(Quang Huy)

3.2.Nhân hoá:

Bài tập :
*Đáp án tham khảo:

a) Nhà chị Dế Mèn ở bụi tre. Tối nào chị dế cũng ngồi kéo đàn tren bãi cỏ trước nhà. Mấy bác đom đóm đi gác về rất muộn vẫn thấy chị dế say sưa kéo đàn. Một bác đom đóm liền dừng chân trên bãi cỏ và soi đèn cho chị dế biểu diễn bài “Tâm tình quê hương”.

b) Chiếc bảng đen là người bạn thân thiết của cả lớp. Bảng đen rất vui khi chúng em học giỏi. Bảng đen buồn khi chúng em đến lớp chưa thuộc bài. Hôm bạn Hải trực nhật lau vội khăn ướt, bảng đen rơm rớm nước mắt nhìn chúng em, trông thương quá!...

c) Châu Chấu nói với Giun Đất: “Trời nắng ráo chính là một ngày tuyệt đẹp!”. Giun Đất cãi lại: “Không! Trời mưa bụi và ẩm ướt mới là một ngày tuyệt đẹp!”. Chúng kéo nhau đi tìm đến Kiến Đen nhờ phân xử. Sau một ngày làm việc, Kiến Đen nói với chúng: “Hôm nay tôi đã làm được rất nhiều việc. Ngày tuyệt đẹp của tôi chính là hôm nay đó!”.

3.3.Điệp ngữ:

Bài tập : 

Thoắt cái, lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay ơn màu đen nhung hiếm quý.(Nguyễn Phan Hách)
*Đáp án tham khảo:

Bằng cách sử dụng điệp ngữ “Thoắt cái...”, tác giả đã giúp người đọc cảm nhận được sự thay đổi bất ngờ của cảnh vật. Qua sự thay đổi bất ngờ đó, không gian cũng thoắt ẩn, thoắt hiện, thời gian cũng vì thế mà thoắt đến, thoắt đi... Sự thay đổi đó còn gợi cho người đọc những cảm giác đột ngột, ngỡ ngàng và vỡ oà theo từng khoảnh khắc thay đổi của nhịp thu.

4-Dạng 4: Bài tập về bộc lộ CTVH qua một đoạn viết ngắn:

Bài tập :
*Đáp án tham khảo:

Tình Mẫu tử - Tình mẹ con, xưa nay vẫn được coi là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. “Con dù lớn vẫn là con của mẹ / Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.” Chỉ bằng 2 câu thơ ngắn (gói gọn trong 16 tiếng), nhà thơ Chế Lan Viên đã giúp ta hiểu rõ hơn sự cao cả của tình mẹ. Vâng, con dù đã lớn, đã trưởng thành nhưng con mãi mãi “vẫn là con của mẹ”. Tình thương yêu của mẹ dành cho con vẫn luôn tràn đầy, không bao giờ vơi cạn. Và dù có “đi hết đời” (sống trọn cả cuộc đời) thì tình thương của mẹ với con vẫn còn sống mãi, “vẫn theo con” để quan tâm, lo lắng, giúp đỡ con, dẫn đường chỉ lối và tiếp cho con thêm sức mạnh, giúp con chống chọi và vượt qua mọi thử thách của cuộc đời.

Thế mới biết, tình mẹ bao la như biển Thái Bình...Thế mới biết, tình mẹ dành cho con thật là to lớn, thật là vĩ đại. Có thể nói, đó là một tình yêu thương mãnh liệt, vô bờ bến, một tình yêu thương bất tử, trường tồn mãi mãi cùng thời gian.

Bài tập 10: 

Trong bài thơ: “Vàm Cỏ Đông”, nhà thơ Hoài Vũ có viết:

Đây con sông như dòng sữa mẹ
Nước về xanh ruộng lúa, vườn cây
Và ăm ắp như lòng người mẹ
Chở tình thơng trang trải đêm ngày.
Đọc đoạn thơ trên, em cảm nhận được vẻ đẹp đáng quý của dòng sông quê hương như thế nào?

*Đáp án tham khảo:

Xưa nay, dòng sông luôn gắn bó mật thiết với mỗi đồng quê. Sông đưa nước về đồng, nó làm “xanh ruộng lúa, vườn cây”. Nhờ có dòng sông mà bãi lúa, nương dâu tràn đầy sức sống. Vì vậy, dòng sông được ví như “dòng sữa mẹ” nuôi dưỡng các con khôn lớn. Cũng như tấm lòng người mẹ tràn đầy yêu thương, dòng sông lúc nào cũng “ăm ắp” đầy nước, ngày đêm sẻ chia tình tình yêu thương (dòng nước mát lành) cho những cánh đồng. Tình yêu cao cả và vẻ đẹp ấm áp tình người đó càng làm cho ta thêm yêu quý và gắn bó với dòng sông quê hương.


4. Vận dụng:
· Đối chiếu bài viết của mình với dàn bài chữa 

· Ôn về văn kể chuyện

· Chuẩn bị bài: lt xây dựng bài tự sự- kể chuyện đời thường, kể chuyện tưởng tượng.

CHỦ ĐỀ 10: KỂ CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG; KỂ CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG.
A- Mục tiêu .

Giúp hs :

- Hiểu được các yêu cầu củabài văn tự sự thấy rõ hơn vai trò kể văn tự sự . Nhận thấy rõ sự khácnhau giữa kể chuyện đời thường và kể chuyện văn học.

- Hiểu được sức tưởng tượng và vai trò của tưởng tượng trg tự sự

- Rèn luyện KN lập dàn ý .  Rèn luyện KN kể truyện tưởng tượng.
- Biết tìm ý, lập dàn ý. Biết lòng yêu thích bộ môn.
B. Phương pháp, phương tiện , kĩ thuật dạy học

- Phương pháp : thực hành, thảo luận nhóm,kĩ thuật động nẫo...
-  Kĩ thuật “khăn phủ bàn” 

- Phương tiện : SGK, SGV, GA, Bảng phụ .

C- Tiến trình tổ chức bài học .

 I- Tổ chức :                           6A1:                                                       6A4
 II- Kiểm tra bài cũ :

- Lấy VD về kể chuyện đời thường và kể chuyện VH?

III- Bài mới:
              Tiết 1. KỂ CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG; KỂ CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	-Yêu cầu khi xây dựng bài văn tự sự?

-Các hình thức ra đề của bài văn tự sự?

-Kể chuyện đời thường là gỡ?

- Yêu cầu?
-Khái niệm?

                -Yêu cầu?

-Dạng đề thường gặp?
	I.Xây dựng bài văn tự sự:

a. Yêu cầu: 

    - Nắm vững cốt truyện

    - Kể chi tiết nội dung vốn có của câu chuyện.

    - Giữ nguyên nhân vật, bố cục của câu chuyện.

    - Phải có cảm xúc đối với nhân vật.

 b. Các hình thức ra đề:

  * Kể theo nguyên bản.

- Dạng đề: 

(1) Bằng lời văn của mình, em hãy kể lại truyện Thánh Gióng.

(2) Em hãy kể lại một câu chuyện mà em cho là lí thú nhất.

- Hướng giải quyết vấn đề: Dựa vào tác phẩm để kể lại nhưng không phải là sao chép. (Tìm và nhớ ý chính, sau đó diễn đạt bằng lời của mình)

 *. Kể sáng tạo.

 + Chuyển thể văn vần sang văn xuôi.

  VD: Từ nội dung bài thơ "Sa bẫy", em hãy kể lại câu chuyện.

 + Rút gọn.

  - Cách kể: Nắm ý chính, lướt qua ý phụ. Chuyển lời đối đáp của nhân vật (trực tiếp) thành lời gián tiếp.

  VD: Kể tóm tắt truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh.

 + Kể chuyện thay ngôi kể.

  - Thông thường trong truyện: ngôi 3 (gọi tên nhân vật, sự việc).

  - Thay ngôi (đóng vai): ngôi 1 (tôi, ta).

  - Tưởng tượng mình là một nhân vật trong truyện để kể lại. Cần chọn nhân vật chính hoặc nhân vật có khả năng bao quát toàn bộ câu chuyện.

  VD: Đóng vai thanh gươm thần để kể lại truyện Sự tích Hồ Gươm.

II. Kể chuyện đời thường.

 - Kể về những nhân vật, sự việc trong cuộc sống thực tế xung quanh, gần gũi với các em, biết do được chứng kiến hoặc nghe kể.

- Yêu cầu: 

 + Người kể phải tôn trọng người thực, việc thực nhưng cần lựa chọn những sự việc, diễn biến tiêu biểu để làm nổi bật tính cách, tâm hồn, tình cảm con người (nhân vật).

 + Tránh lối kể dàn trải, nhạt nhẽo, ít ý nghĩa.

 + Kể về người: phải làm nổi bật được nét riêng biệt của từng người (hình dáng, phẩm chất, tính cách, tấm lòng).

 + Kể việc: nguyên nhân, diễn biến, kết quả -> ý nghĩa.

 + Ngôi kể: xác định ngôi 1 hay ngôi 3.

 VD: 

 + Kể về một người thân của em. 

 + Kể một tiết học mà em thích.

III. Kể chuyện tưởng tượng.
1.Khái niệm:

 - Kể những câu chuyện do người kể nghĩ ra bằng trí tưởng tượng của mình, không có sẵn trong sách vở hay trong thực tế -> có một ý nghĩa nào đó.

 2.Yêu cầu:

  + Không biạ đặt tùy tiện.

  + Tưởng tượng trên cơ sở hiện thực làm cho sự tưởng tượng có lí, thể hiện được một ý nghĩa nào đó trong cuộc sống.

3.Dạng đề:

 + Kể chuyện đã biết nhưng thêm những tình tiết mới, theo một kết cục mới. VD: Giấc mơ trò chuyện với lang Liêu.

 + Kể chuyện tưởng tượng về số phận và tâm tình của những con vật, sự vật. VD: Truyện sáu con gia súc tranh công.

 + Kể chuyện tương lai. VD: Tưởng tượng mười năm sau em về thăm lại mái trường hiện nay mình đang học.




Tiết 2. KỂ CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG; KỂ CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG ( tiếp)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	-Thực hiện các bước làm bài cho đề bài sau...
	Bài 1: hãy kể về ông (bà) của em ?

1- Bước 1: Tìm hiểu đề 

Yêu cầu 

Thể loại: tự sự

Ndung: chuyện về ông (bà)

2-Bước 2: Định hướng 

- Giới thiệu chung về ông 

- kể việc làm , tính nết, tình cảm của ông.

3-Bước 3: lập dàn bài

- MB: giới thiệu chung về ông 

- TB: ý thích của ông em

+ Thích trồng cây xương rồng 

+ Cháu thắc mắc ông giải thích 

+ Ông rất yêu các cháu 

+ Chăm sóc các cháu 

+ Kể ch cho các cháu nghe

+ Ông chăm lo cho sự bình yên trong gia đình.

* Yêu cầu 

- MB: Giới thiệu chung về nv và sv định kể 

- TB: Kể nhg việc xẩy ra, liên quan đến người ta, kể nhg gì quan sát thấy, nghe thấy.

- KB: ý nghĩ của em, t/c của em đối với người, việc ta kể.

* Chú ý: 

- Kể đc đặc điểm của nhân vật 

- Đặc điemẻ ấy phải hợp với lứa tuổi 

- Nhân vật có tính khí, ýthích riêng 

- Kể nhg việc làm đáng nhớ, có ý nghĩa 

Bài 2.Kể về 1 chuyến về quê.

1- Tìm hiểu đề.

- Thể loại: tự sự

- Nội dung: 1 chuyế về quê.

2- Dàn ý.

MB:  - Lý do về thăm  quê

          -Về quê với ai

TB: 

- Chuẩn bị và lên đường về quê 

- Lòng xôn xao khi được về quê 

- Quang cảnh chung hai bên đg về quê 

- Những người làn đc gặp đầu tiên 

- Họ hàng ruột thịt

- Thăm phần mộ tổ tiên 

- Gặp bạn bè cùng lứa

- Dưới mái nhà người thân 

KB 

- Chia tay 

- Cảm xúc về quê hương.




Tiết 3. 
KỂ CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG; KỂ CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG ( tiếp theo)

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	-Nêu 1 số đề bài thường gặp?

-Thực hiện các bước tìm hiể đề,tìm ý cho đề bài...

	Bài 1.Nêu 1 số đề bài kể chuyện tưởng tượng thường gặp: 

a- Mượn lời của một số đồ vật, con vật gần gũi với em để kể lại để kể lại chuyện tình camt giữa em với con vật đó.

b- Thay đổi ngôi kể để bộc lộ tâm tình của một nhân vật truyện cổ tích mà em yêu thích.

c- Tưởng tượng một đoạn kết mới cho truyện cổ tích nào đó (Sọ dừa, cây bút thần).

Bài 2: Kể chuyện 10 năm sau em về thăm lại mái trường mà hiện nay em đang học. Hãy tưởng tượng nhhg thay đổi có thể xẩy ra.

1- Tìm hiểu đề 

- Đây là đề tưởng tượng hoàn toàn 

- Ko phải bịa đặt tuỳ tiện, phải dựa vào nhg điều có thật 

2- Lập ý 

- 10 năm nữa em bao nhiêu tuổi ? Dự kiến em đang làm gì ?

- Em về thăm trường vào dịp nào ?

- Mái trườn có nhg thay đổi gì ; có gì thêm , bớt.

- Các thầy cô có gì thay đổi, có nhận ra em ko ? Em và thầy cô nói gì với nhau ?

- Các bạn làm gì 

- Em có suy nghĩ gì khi chia tay với trường.

Bài tập 2: Kể bác nông dân đang cày ruộng.

* Gợi ý:

a. Mở bài: 

- Giới thiệu bác nông dân.

- Em gặp bác cày ruộng ở đâu, lúc nào?

b. Thân bài:

- Có thể kể qua về gia cảnh của bác. (VD: Bác Ba đông con, nghèo khó nhưng chăm chỉ làm việc và hiền lành, nhân ái với mọi người).

- Kể về hình dáng, trang phục, nét mặt.

(VD: Hôm nay được tận mắt chứng kiến công việc của bác, em mới vỡ lẽ ra rằng: Tại sao da bác đen sạm và nhiều nếp nhăn như vậy. Bác mặc bộ áo nâu giản dị lấm tấm bùn, chiếc khăn mặt vắt qua vai để lau mồ hôi...).

- Hoạt động:

 + Tay cầm cày, tay cầm roi để điều khiển trâu.

 + Bước chân choãi ra chắc nịch.

 + Miệng huýt sáo.

=> Hiện ra những luống cày thẳng tắp nằm phơi mình dưới nắng.

- Kể qua chú trâu: to tướng nhưng rất ngoan ngoãn, nghe lời.

- Thỉnh thoảng bác lại lau mồ hôi trên khuôn mặt sạm nắng...

- Nhìn thấy bác làm việc vừa thương (lam lũ, cực nhọc, vất vả) vừa khâm phục (làm việc cần mẫn để tạo ra hạt thóc, hạt gạo mà không quản nắng mưa).

c. Kết bài: 

Tình cảm, suy nghĩ của em về bác nông dân.

Bài về nhà: Đôi mắt sáng của một cậu học trò ham chơi và lười học tự kể chuyện về mình để than thân trách phận.




Hoạt động 4 : Vận dụng

                     * củng cố

· GV khái quát bài.

· HS đọc ghi nhớ.

* Dặn dò

· Dặn hs học về nhà học bài và chuẩn bị chủ đề: Danh từ. Cụm danh từ
CHỦ ĐỀ 11: 

DANH TỪ. CỤM DANH TỪ

        A- Mục tiêu .

Giúp hs :

- củng cố lại kiến thức về đặc điểm của DT và cụm DT. Biết cách viết hoa các nhóm danh từ riêng.

- Rèn luyện KN sử dụng, viết đúng danh từ và cụm DT.

- Giáo dục ý thức học tập bộ môn.

B. - Phương pháp, phương tiện ,kĩ thuật.

- kĩ thuật đông não, kĩ thuật “ khăn phủ bàn”...

- Phương pháp : Quy nạp, phân tích mẫu, thực hành 

- Phương tiện : SGK, SGV, GA, Bảng phụ .

C- Tiến trình tổ chức bài học .

 I- Tổ chức :                      6A1:                               6A4:    

 II- Kiểm tra bài cũ :

· Em hiểu thế nào là danh từ,cụm dt? Sự kết hợp? Chức vụ ? 
· Vẽ sơ đồ phân loại dt trong TV? 
III- Bài mới.

TiÕt 1: DANH TỪ VÀ CỤM DANH TỪ.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	-KN DANH TỪ?

-Phân loại danh từ?DT chung?

- Danh từ chung : là tên của một loại sự vật (dùng để gọi chung cho một loại sự vật ). DT chung có thể chia thành 2 loại :

+ DT cụ thể : là DT chỉ sự vật mà ta có thể cảm nhận được bằng các giác quan (sách, vở, gió ,mưa,...).
+ DT trừu tượng : là các DT chỉ sự vật mà ta không cảm nhận được bằng các giác quan ( cách mạng, tinh thần, ý nghĩa,... )

      + DT chỉ hiện tượng :
      Hiện tượng là cái xảy ra trong không gian và thời gian mà con người có thể nhận thấy, nhận biết được. Có hiện tượng tự nhiên như : mưa , nắng, sấm, chớp, động đất,... và hiện tượng xã hội như : chiến tranh, đói nghèo, áp bức,...DT chỉ hiện tượng là DT biểu thị các hiện tượng tự nhiên ( cơn mưa, ánh nắng, tia chớp,...) và hiện tượng xã hội (cuộc chiến tranh, sự đói nghèo,...) nói trên.

      + DT chỉ khái niệm :

Đây là loại DT không chỉ vật thể, các chất liệu hay các đơn vị sự vật cụ thể ,mà biểu thị các khái niệm trừu tượng như : tư tưởng, đạo đức, khả năng, tính nết, thói quen, quan hệ, thái độ,cuộc sống, ý thức , tinh thần, mục đích, phương châm,chủ trương, biện pháp, ý kiến, cảm tưởng, niềm vui, nỗi buồn, tình yêu, tình bạn,...   

   + DT chỉ đơn vị :

      Hiểu theo nghĩa rộng, DT chỉ đơn vị là những từ chỉ đơn vị các sự vật. Căn cứ vào đặc trưng ngữ nghĩa , vào phạm vi sử dụng, có thể chia DT chỉ đơn vị thành các loại nhỏ như sau :

- DT chỉ đơn vị tự nhiên : Các DT này chỉ rõ loại sự vật, nên còn được gọi là DT chỉ loại. Đó là các từ : con, cái , chiếc; cục, mẩu, miếng; ngôi, tấm , bức; tờ, quyển, cây, hạt, giọt, hòn ,sợi,...

- DT chỉ đơn vị đo lường : Các DT này dùng để tính đếm, đo đếm các sự vật, vật liệu, chất liệu,...VD : lạng, cân, yến, tạ, mét thước, lít sải, gang,...
- DT chỉ đơn vị tập thể : Dùng để tính đếm các sự vật tồn tại dưới dạng tập thể , tổ hợp. Đó là các từ :bộ, đôi, cặp, bọn, tụi, đàn,dãy, bó,...
- DT chỉ đơn vị thời gian:Các từ như: giây, phút , giờ, tuần, tháng,mùa vụ, buổi,...

- DT chỉ đơn vị hành chính, tổ chức:xóm, thôn, xã, huyện, nước,nhóm, tổ, lớp , trường,tiểu đội, ban, ngành,...
	1. Đặc điểm của danh từ

 - Danh từ là từ chỉ người, chỉ vật, hiện tượng, khái niệm danh từ gồm 2 loại: 

+ Danh từ riêng dùng làm tên riêng: 

Vớ dụ: Trần Hưng Đạo, Hà Nội...
+ Danh từ chung chỉ người, chỉ vật nói chung
Vớ dụ: núi, sông, bàn , ghế…

- Danh từ có khả năng kết hợp với những từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ:này, kia, ấy, đó ... ở phía sau và một số từ ngữ khác để lập thành cụm danh từ

- Danh từ thường làm chủ ngữ ở trong câu. Khi làm vị ngữ danh từ thường có từ là đứng trước.
2. Danh từ chỉ đơn vị và danh từ sự vật. 

a. Danh từ chỉ đơn vị. 

- Nêu tên đơn vị dùng để tính, đếm, đo lường sự vật. 

- Danh từ chỉ đơn vị được chia làm hai nhóm: 

+ Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên 

+ Danh từ chỉ đơn vị quy ước: chính xác, ước chừng. 

b. Danh từ chỉ sự vật.

Nêu tên từng loại hoặc từng cá thể người, vật, hiện tượng, khái niệm. 

3. Cụm danh từ

1.KN:
DT có thể kết hợp với các từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ chỉ định ở phía sau và một số từ ngữ khác để lập thành cụm DT.
( Là loại tổ hợp từ do danh từ với 1 số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. 

VD: Một túp lều nát bên bờ biển.

- Nghĩa của cụm danh từ đầy đủ hơn nghĩa của danh từ. EDUculum.com
- Hoạt động như một danh từ.

  2.Cấu tạo:

-Trong cụm DT, các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho DT các ý nghĩa về số và lượng. Các phụ ngữ ở phần sau nêu lên đặc điểm của sự vật mà DT biểu thị hoặc xác định vị trí của sự vật ấy trong gian hay thời gian.

Phần 

trước

Phần trung 

tõm

Phần sau

t1

t2

T1

T2

s1

s2

Ba

làng

ấy




TiÕt 2: DANH TỪ VÀ CỤM DANH TỪ (TIẾP).
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	BÀI TẬP TỰ LUẬN

* Gạch dưới những danh từ trong câu sau?

" Cây bút thần là truyện cổ tích về nhân vật có tài năng kỳ lạ"

* Liệt kê một số danh từ chỉ sự vật mà em biết. Đặt câu với một trong những danh từ ấy?

* Hãy liệt kê những từ loại chuyên đứng trước Dt chỉ người, đồ vật?

* Hãy liệt kê các DT chỉ đơn vị quy ước chính xác, ước chừng?
Bài 6 :

Cho các từ sau:

Bác sĩ, nhân dân, hi vọng, thước kẻ, sấm, văn học, cái, thợ mỏ, mơ ước, xe máy, sóng thần, , chiếc, bàn ghế, gió mùa, xã, huyện, phấn khởi, tự hào, mong muốn, truyền thống, hoà bình.

      a)xếp các từ trên vào 2 loại : DT và không phải DT

      b)Xếp các DT tìm được vào các nhóm : DT chỉ người, DT chỉ vật,  DT chỉ hiện tượng, DT chỉ khái niệm, DT chỉ đơn vị.


	1. Dòng nào dưới đây nêu đúng mô hình cấu trúc của cụm danh từ?

A. Cụm danh từ là tổ hợp từ cò mô hình cấu trúc phức tạp hơn danh từ  .

B. Cụm danh từ là tổ hợp danh từ  có mô hình cấu trúc gồm 2 phần: Phần trước và phần trung tâm.

C. Cụm danh từ là loại tổ hợp danh từ  có mô hình cấu trúc gồm 2 phần: Phần trung tâm và phần sau.

D. Cụm danh từ là loại tổ hợp danh từ  có mô hình cấu trúc gồm 3 phần: Phần trước, phần trung tâm và phần sau.

2. Trong các cụm danh từ  sau, cụm nào có đủ cấu trúc 3 phần?

A. Một lưỡi búa.

B. Chàng trai khôi ngô tuấn tú ấy.

C. Tất cả các bạn HS lớp 6.

D. Chiếc thuyền cắm cờ đuôi nheo.

3. Trong các cụm danh từ  sau cụm nào chỉ có một thành tố trong phần trung tâm?

A. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú.

B. Túp lều.

C. Những em HS.

D. Chiếc thuyền cắm cờ đuôi nheo.
BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 2:

" Cây bút  thần là truyện cổ tích về nhân vật có tài năng kỳ lạ"

Bài tập 3:

- Nhà, cưa, bàn, ghế, chai, lọ...

- Đặt câu:  

+ Nhà cửa của anh sao bẩn thế.

+Cái bàn này có bốn chân. 

Bài tập 4:

Từ loại chuyên đứng trước DT chỉ người: anh, chị, ông, ngài...

- Từ loại chuyên đứng trước DT chỉ đồ vât: hoa, quả, tờ, chiếc...

Bài tập 5.

- DT chỉ đơn vị quy ước chính xác: Ki- lô- gam, tạ, tấn, met...

- DT chỉ đơn vị quy ước ước chừng: vài, đàn, mớ...

Bài 6 :* Đáp án :

      a)- DT :....

- Không phải DT: phấn khởi, tự hào, mong muốn.

      b)- .....

- DT chỉ hiện tượng : sấm , sóng thần, gió mùa.

- DT chỉ khái niệm : văn học, hoà bình , truyền thống.

- DT chỉ đơn vị : cái , xã, huyện.


Tiết 3.LUYỆN TẬP.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	      Bài 1 :

-Xác định từ loại của những từ sau :

Sách vở, kiên nhẫn, kỉ niệm, yêu mến, tâm sự,lo lắng, xúc động, nhớ, thương, lễ phép, buồn , vui, thân thương, sự nghi ngờ, suy nghĩ, cái đẹp, cuộc vui, cơn giận dữ, trìu mến, nỗi buồn.

Bài 2: Lập bảng hệ thống, mỗi loại lấy một ví dụ 

Phân biệt danh từ, cụm danh từ
	Bài tập tham khảo:

Bài 1 :

Xác định từ loại của những từ sau :

Sách vở, kiên nhẫn, kỉ niệm, yêu mến, tâm sự,lo lắng, xúc động, nhớ, thương, lễ phép, buồn , vui, thân thương, sự nghi ngờ, suy nghĩ, cái đẹp, cuộc vui, cơn giận dữ, trìu mến, nỗi buồn.

*Đáp án :

- DT : sách vở, kỉ niệm, sự nghi ngờ, cái đẹp, cuộc vui, cơn giận dữ, nỗi buồn

.- ĐT : kiên nhẫn, yêu mến, tâm sự, lo lắng, xúc động, nhớ, thương, lễ phép, buồn, vui, suy nghĩ,.

- TT : thân thương, trìu mến.

Bài 2:

              

	                                                  Danh từ


               Danh từ chỉ sự vật                   Danh từ chỉ đơn vị


DT chung                    DT riêng       DT chỉ đơn vị             DT chỉ đơn vị       

                                                                   tự nhiên                     qui ước


                                                                                  chính xác               ước chừng  

Phân biệt danh từ, cụm danh từ - Từ cấu tạo chặt chẽ, không thêm một tiếng nào vào được

  Cụm từ cấu tạo lỏng, xen tiếng vào được

- Đặt vào văn cảnh để phân biệt

	Bài tập 3: Tìm danh từ và cụm danh từ trong câu sau đây: 

“Làng tôi vốn làm nghề chài lưới

Nước bao vây cách biển nửa ngày sông”                                                                 (Quê hương - Tế Hanh)

Bài tập 4: Tìm và phân loại danh từ, trong đoạn thơ sau :

Sâu nhất là sông Bạch Đằng

Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan

Cao nhất là núi Lam Sơn

Có ông Lê Lợi trong ngàn bước ra. 

Bài tập 5 . Cho đoạn thơ sau:
“Hỡi những chàng trai, những cô gái yêu

Trên những đèo mây, những tầng núi đá

      Hai bàn tay ta làm nên tất cả

      Xuân đã đến rồi, hối hả tương lai.

      Khói những nhà máy mới ban mai.”

                (Bài ca xuân 61 – Tố Hữu”

a. Chỉ ra các cụm danh từ trong đoạn thơ?

Bài tập 6: Cho đoạn văn sau:

        “ Mỗi người đều có một cá tính, một sở thích riêng. Bởi vậy tập thể cần phải biết tôn trọng những cá tính đó, sở thích đó. Nhưng ngược lại, để hoà mình vào tập thể, mỗi người cũng không được vì cá tính riêng, sở thích riêng mà ảnh hưởng đến tập thể.”

 a. Tìm danh từ,? cụm danh từ ?

Bài tập 7: Chỉ ra các cụm danh từ trong khổ thơ sau:

“Hạt gạo làng ta

Có vị phù sa

Của sông Kinh Thầy

Có hương sen thơm

Trong hồ nước đầy 
  Có lời mẹ hát

Ngọt bùi hôm nay.”

(Hạt gạo làng ta - Trần Đăng Khoa)
Bài tập 8: Tìm và phân tích cấu tạo của các cụm danh từ trong phần trích sau :

    “...Từ trong các bụi rậm xa, gần,những chú chồn,những con dúi với bộ lông ướt mềm,vừa mừng rỡ, vừa lo lắng nối tiếp nhau nhảy ra rồi biến mất. Trên các vòm lá dày ướt đẫm, những con chim k lang mạnh mẽ, dữ tợn, bắt đầu dang những đôi cánh lớn giũ nước phành phach. Cất lên những tiếng kêu khô, sắc chúng nhún bay lên, làm cho những đám lá úa rơi rụng lả tả. Xa xa, những chỏm núi màu tím biếc cắt chéo nền trời. Một dải mây mỏng, mềm mại một dải lụa trắng dài vô tận ôm ấp, quấn ngang các chỏm núi như quyến luyến bịn rịn.”


	Bài tập 3
- Các danh từ có trong câu thơ là: làng, nghề, chài lưới, nước, biển,  ngày, sông.

- Các cụm danh từ là :  -  làng tôi 

                        -  nghề chài lưới

                                      -  nửa ngày sông 

Bài tập 4+ Danh từ :

- Danh từ riêng: Bạch Đằng, Lam Sơn, Lê Lợi

- Danh từ chung: sông, giặc, núi, ngàn, ông, lần.

 Bài tập 5:

   + Xác định đúng các cụm danh từ:

      -  Những chàng trai;      

      -   Những cô gái yêu;

    -  Những đèo mây;            

   -    Những tầng núi đá;                          

 -  Hai bàn tay;               

  -    Những nhà máy mới;

  -  những nhà máy mới ;

Bài tập 6: 

Danh từ: người, cá tính, sở thích, tập thể, mình.
 Các cụm danh từ
-  mỗi người;                        

  -  sở thích đó;

  -  một cá tính;                      

  -  mỗi người;

-  một sở thích;                    

-   cá tính riêng;

 - những cá tính đó;            

 -   sở thích riêng

  Bài tập 7:
 Xác định đúng các cụm danh từ:
· hạt gạo làng ta,

· vị phù sa,

· sông Kinh Thầy,

· hương sen thơm

· hồ nước đầy,

· hồ nước đầy, 

·  lời mẹ

Bài tập 8:
* Xác định đúng các cụm danh từ như sau (thành tố trung tâm in đậm)

 -   các bụi rậm xa, gần;

 -   những chú chồn;

 -   những con dúi với bộ lông ướt mềm;

-   các vòm lá dày ướt đẫm;

-   những con chim klang mạnh mẽ, dữ tợn;

-   những đôi cánh lớn;

-   những tiếng kêu khô, sắc;

-   những đám lá úa;

-   những chỏm núi màu tím biếc;

-   một dải mây mỏng mềm mại;

-   một dải lụa trắng dài vô tận;

-   các chỏm núi; 

BTVN:  Viết một đoạn văn ngắn chủ đề bạn bè rồi xác định các danh từ, cụm danh từ trong đoạn văn em vừa viết.


4.Vận dụng:

-Học thuộc lý thuyết về DT,cum DT.

-Học và làm bài tập theo gợi ý.

CHỦ ĐỀ 12: 
ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN

A- Mục tiêu .

Giúp hs 

- Hệ thống lại định nghĩa các thể loại truyện dân gain đã học và các truyện theo thể loại.

- Rèn luyện KN củng cố, khái quát hoá. Hệ thống hoá.

- GD ý thức học tập bộ môn.

B- Phương pháp, phương tiện,kĩ thuật dạy học 
- Phương pháp: Phát vấn, đàm thoại.

-  Kĩ thuật động não

- Phương tiện : SGK, SGV, GA, bảng phụ.

D- Tiến trình tổ chức bài học .

 I- Tổ chức :                      6A1:                                    6A4:               
 II- Kiểm tra bài cũ :

 Kể tên các thể loại truyện dg đã học.

III- Bài mới .

 Tiết 1: ÔN TẬP TRUYỆN DÂN GIAN .

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	GV yêu cầu hs nêu ĐN các thể loại truyện dg đã học.

- GV gọi các hs khác nhận xét, bổ sung.

- GV chốt lại các đ/n.

- GV chia nhóm, yêu cầu các nhóm hoàn thiện phiếu học tập.

                   Phiếu học tập 

Truyền thuyết 

T cổ tích 

Ngụ ngôn 

T cười 

- GV gọi đại diện nhóm hs lên bảng trình bày.

- GV gọi các hs khác nhận xét bổ sung 

- GV chốt lại đáp án đúng.


- Nêu đặc điẻm  của truyền thuyết về nộidung, nghệ thuật, ý nghĩa

- Nêu đặc điẻm của truyện cổ tích về nộidung, nghệ thuật, ý nghĩa.


	I- ĐN các thể loại truyện dõn gian.

1-Truyền thuyết: trang 7 

2- Truyện cổ tích: trang 3 3

3- Truyện ngụ ngôn:  trang 33

4- Truyện cười: Trang 100

II- Tên các truyện đã học theo thể loại.

Truyền thuyết 

T cổ tích 

Ngụ ngôn 

T cười 

-Con rồng, cháu tiên 

-Bánh chưng, bánh giầy.

-Thánh gióng

-Sơn tinh, thuỷ tinh

- Sự tích HG

- Sọ Dừa

- Tsanh

- Em bé thông minh

- Cây bút thần 

- Ông lão ….cá vàng .

-ếch ngòi đáy giếng.

- Đeo nhạc cho mèo.

- Thầy bói xem voi 

- Chân, tay, tai, mắt, miêng.

- Treo biển 

- Lợn cưới, áo mới.

III- Những đặc điểm tiêu biểu của các thể loại truỵện dân gian.

1-Truyền thuyết: là truyện kể về các sự kiện và nv thời quá khứ

- Có nhiều chi tiết tưởng tượng kỳ ảo 

- Có cơ sở lịch sử, cốt lõi ls

 (gười kể người nghe tin câu chhuyện như là có thật, dù truyện có nhg chi tiết tưởng tượng kỳ ảo)

- Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nd đối với cá sự kiện và nhân vật ls.

2- Truyện cổ tích.


- Là truyện kể về c/đ và sp một số kiểu nv quen thuộc (người mồ côi, người mang lốt xấu xí …)

- Có nhiều chi tiết tưởng tượng kỳ ảo.

(Người kể người nghe ko tin câu chuyện là có thật)

- Thể hiện ước mơ niềm tin của nd về chiến thắng cuối cùng của lẽ phải, cuả cái thiện.



Tiết 2: ÔN TẬP TRUYỆN DÂN GIAN (Tiếp).

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	- Nêu đặc điẻm của truyện ngụ ngôn về nộidung, nghệ thuật, ý nghĩa.

- Nêu đặc điẻm của truyện cười về nộidung, nghệ thuật, ý nghĩa. 

- GV chia nhóm cho hs hoàn thiện phiếu học tập .

            Phiếu học tập.

1-So sánh truyền thuyết và truỵện cổ 

tích.

- GV đổi kết quả các nhóm , công bố đáp án,  hs đối chiếu và thông báo kết quả của các nhóm.

- GV nhận xét kết quả của các nhóm.

- GV đổi kết quả các nhóm , công bố đáp án, đối chiếu và thông báo kết quả của các nhó


	III- Nhữg đặc điểm tiêu biểu của các thể loại truỵện dg .

3- Truyện ngụ ngôn.

- Là truyện kể mượn chuỵen loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng gió chuỵện con người.

- Có ý nghĩa ẩn dụ, ngụ ý.

- Nêu bài học để khuyên nhủ răn dạy người ta trg cuộc sống.

4 .Truyện cười.

- Là truyện kể về nhg hiện tượng đáng cười trg cuộc sống để hiện tượngnày phơi bày ra và người nghe người đọc phát hiện thấy.

- Có yếu tố gây cười 

- Nhằm gây cười mua vui hoặc PP châm biếm nhg thói hư tật xấu trg xh từ đó hướng người ta tới cái đẹp.

IV- So sánh các thể loại truyện dg.

1-So sánh truyền thuyết và truỵện cổ tích.

a- Giống nhau.

- Đều có yếu tố tưởng tượng kỳ ảo.

- Có nhiều chi tiết giống nhau: sự ra đời thần kỳ, nhân vật chinh có tài năng phi thường.

b- Khác nhau

- Truyền thuyết kể về các nhân vật và sự kiện ls; thể hiện cách đánh giá của nd  đối với nhg sự kiện và nhân vật ls đc kể. - Còn truyện cổ tích kể về cuộc đời một số kiểu nhân vật nhât sđịnh; thể hiện quan niệm ước mơ của nd về cuộc đáu tranh giữa thiện và ác 

(Truyền thuyết đc cả người đọc và người nghe tin là nhg chuyện có thật ; còn cổ tích thì ngược lại)

2- So sánh truyện ngụ ngôn và truyện cười .

a- Giống nhau.

- Thường gây cười.

b- Khác nhau.

- Mục đích của truyện cười là mua vui hoặc phê phán.

- Mục đích của truyện ngụ ngụ ngôn là khuyên nhủ, răn dạy.


Tiết 2: ÔN TẬP TRUYỆN DÂN GIAN (Tiếp theo).

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	- Hình ảnh nào của Gióng đẹp nhất trong em? Vì sao?

-Hình tượng Thánh Gióng cho em những suy nghĩ gì về quan niệm và ước mơ của nhân dân.

-Yếu tố hoang đường và hiện thực trong 1 số tác phẩm đó học:


	Bài tập:

Bài 1:HS có thể chọn một trong những hình ảnh đẹp giàu ý nghĩa:

· Gióng vươn vai thành tráng sĩ.

· Gióng nhổ tre quật vào giặc.

· Gióng cưỡi ngựa bay lên trời.

Bài 2: Hình tượng Thánh Gióng cho em những suy nghĩ gì về quan niệm và ước mơ của nhân dân.

* Gợi ý:

- TG là hình ảnh cao đẹp, lí tưởng của người anh hùng đánh giặc giữ nước theo quan

niệm của nhân dân. Gióng vừa rất anh hùng, vừa thật bình dị.

- TG là ước mơ của nhân dân về sức mạnh tự cường của dân tộc. Hình ảnh TG hiện

lên kì vĩ, phi thường, rực rỡ là biểu tượng cho lòng yêu nước, sức quật cường của dân tộc ta trong buổi đầu lịch sử chống ngoại xâm.

Bài 3.Yếu tố hoang đường và hiện thực trong 1 số tác phẩm đó học:

1Sơn Tinh, Thủy Tinh.

 a. Hoang đường: Mượn câu chuyện tình kì lạ, lãng mạn và nên thơ của Sơn Tinh và Thủy Tinh.

b. Hiện thực: Công cuộc giữ nước của người Việt cổ trong việc chế ngự thiên tai.

2. Bánh chưng, bánh giầy.

- Giải thích nguồn gốc, phong tục làm bánh chưng bánh giầy vào dịp lễ Tết.

- Đề cao lao động, sản phẩm của nông nghiệp.

-> Sáng tạo văn hóa (phong tục tập quán rất đẹp), phong phú thêm đời sống tinh thần.

3. Sự tích Hồ Gươm.

a. Hoang đường: gươm thần, rùa vàng.

b. Hiện thực: cuộc khởi nghĩa đầy hào khí của nghĩa quân Lam Sơn chống lại giặc Minh do Lê Lợi đầu thế kỉ 15.

Bài về nhà:

“Ôi sức trẻ! Xưa trai Phù Đổng

Vươn vai, lớn bổng dậy nghìn cân

Cưỡi lưng ngựa sắt bay phun lửa

Nhổ bụi tre làng đuổi giặc Ân!”

                                                                                     (Tố Hữu)

       Dựa vào nội dung đoạn thơ, phát biểu cảm nghĩ của em về người anh hùng làng Gióng.


Hoạt động 4: Vận dụng.

           -   GV khái quát bài 

· HS kể diễn cảm truyện.

· Dặn hs về nhà học bài và soạn bài: Động từ .
CHỦ ĐỀ 13:

ĐỘNG TỪ; CỤM ĐỘNG TỪ.

 A- Mục tiêu .

Giúp hs :

- Hiểu đc đặc điểm của động từ và một số loại động từ quan trọng,cụm động từ.

- Rèn luyện KN sử dụng động từ,cụm động từ một cách đúng đắn.

- Giáo dục ý thức học tập bộ môn.

B- Phương pháp, phương tiện , kĩ thuật dạy học
- Phương pháp : Quy nạp, phân tích mẫu, thực hành 

- Kĩ thuật động não, kĩ thuật “khăn phủ bàn”
- Phương tiện : SGK, SGV, GA, Bảng phụ .

C- Tiến trình tổ chức bài học .

 I- Tổ chức :                       6A1:                               6A4:         
 II- Kiểm tra bài cũ :

Thế nào là động từ,cụm đt ? động từ,cụm đt  giữ chức vụ gì trong câu ? Lõy ví dụ minh hoạ.
III.Bài mới:

Tiết 1:   ĐỘNG TỪ VÀ CỤM ĐỘNG TỪ.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	-Nêu KN động từ,cụm động từ?VD minh họa?

-Chức năng của ĐT và cụm ĐT?

-Mô hình cấu tạo các cụm động từ  ?

	1.Động từ ( ĐT ): 

-KN:ĐT là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

V.D : - Đi, chạy ,nhảy,... (ĐT chỉ hoạt động )

          - Vui, buồn, giận, ... (ĐT chỉ trạng thái )

- Chức năng Đt: 

+Có khả năng kết hợp với đã đang, sẽ, cũng, vẫn , hãy, đừng, chớ… 

+Thường làm vị ngữ trong câu.

* Lưu ý : Các ĐT chỉ cảm xúc ( trạng thái ) như : yờu, ghét, xúc động,... cũng kết hợp được với các từ :rất, hơi, lắm,.... Vỡ vậy,khi cũn băn khoăn một từ nào đó là ĐT hay TT thỡ nờn cho thử kết hợp với hóy, đừng , chớ,...Nếu kết hợp được thỡ đó là ĐT.
2.Cụm ĐT:

- ĐT thường kết hợp với các phụ từ mệnh lệnh (ở phía trước )và một số từ ngữ khác để tạo thành cụm ĐT .Cụm ĐT là loại tổ hợp từ do ĐT với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Nhiều ĐT phải có các từ ngữ phụ thuộc đi kèm, tạo thành cụm ĐT mới trọn nghĩa.

  -Trong cụm ĐT, các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho ĐT các ý nghĩa: quan hệ thời gian; sự tiếp diễn tương tự ;sự khuyến khích hoặc ngăn cản hành động; sự khẳng định hoặc phủ định hành động,...Các phụ ngữ ở phần sau bổ sung cho ĐT các chi tiết về đối tượng, hướng, địa điểm, thời gian, mục đích, nguyên nhân, phương tiện và cách thức hành động.

-Mô hình cấu tạo các cụm động từ  trong nhg câu đã dẫ ở phần I

Phần trc 

Phần t/ tâm 

Phần sau 

đã

đi

nhiều nơi

cũng

ra

những câu đố…người

để 

hỏi

mọi người 




Tiết 2:   ĐỘNG TỪ VÀ CỤM ĐỘNG TỪ.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	Bài 1:-Tìm chỗ sai trong các câu sau và sửa lại cho đúng ?

a) Bạn Vân đang nấu cơm nước.

b) Bác nông dân đang cày ruộng.

c) Mẹ cháu vừa đi chợ búa.

d) Em có một người bạn bè rất thân.

Bài 2 :

Cho các từ : cánh đồng, tình thương, lịch sử Hãy đặt thành 2 câu ( với mỗi từ ) sao cho trong 2 câu đó mỗi từ nằm ở 2 bộ phận chính khác nhau?

Bài 3:
-Xác định từ loại của những từ được gạch chân dưới đây ?
Bài 4 ::
-Các từ gạch chân trong từng câu dưới đây  bổ sung ý nghĩa gì cho ĐT đứng trước nó ?
Bài 5 ::
Xác định và phân loại các ĐT trong các câu sau:

a. Anh dám làm không? 
 b. Nó toan về quê.

c. Nam Định đi Hà Nội 
  d. Bắc muốn viết thư.

e. Đông phải thi lại.  
g. Sơn cần học ngoại ngữ.

h. Hà nên đọc sách.    
i. Giang đừng khóc


	Bài 1:

*Đáp án : Cỏc từ cơm nước, ruộng nương, chợ búa, bạn bè đều có nghĩa khái quát, không kết hợp được với ĐT mang nghĩa cụ thể hoặc với từ chỉ số ít ở trước.

Cách sửa : Bỏ tiếng đứng sau của mỗi từ ( nước, nương, búa, bè )
Bài 2 :

    *Đáp án : V.D: Cánh đồng rộng mênh mông / Em rất yêu cánh đồng quê em.
Bài 3:
· Anh ấy đang suy nghĩ.

· Những suy nghĩ của anh ấy rất sõu sắc.

· Anh ấy sẽ kết luận sau.

·  Những kết luận của anh ấy rất chắc chắn.

· Anh ấy ước mơ nhiều điều.

· Những ước mơ của anh ấy thật lớn lao.

*Đáp án : Ý 1, 3, 5 là ĐT ; Ý 2, 4, 6 là DT.

Bài 4 ::
a) Tuy rét vẫn kéo dài nhưng mùa xuân đã đến.

b) Những cành cây đang trổ lá, lại sắp bung toả những tán hoa.

*Đáp án :

- vẫn : bổ sung ý nghĩa tiếp diễn.

- đó : bổ sung ý nghĩa thời gian ( quỏ khứ )

- đang:bổ sung ý nghĩa thời gian( hiện tại - sắp : bổ sung ý nghĩa thời gian 9 tương lai ). 
Bài tập 5:

+ ĐT tình thái: dám, định, muốn,

 phải, cần, nên, đừng.

+ ĐT hành động: làm, về, đi, viêt, thi, học, đọc, khóc




Tiết 3:   ĐỘNG TỪ VÀ CỤM ĐỘNG TỪ.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	-Xác định từ loại của các từ trong các thành ngữ ?

-Xác định DT, ĐT, TT của các  câu sau ?

-Xác định từ loại của những từ sau ?

	Bài 5 :

Xác định từ loại của các từ trong các thành ngữ :

· Đi ngược về xuôi.

· Nhìn xa trông rộng.

· nước chảy bèo trôi.

*Đáp án :

- DT: nước, bèo.

- ĐT : đi , về, nhỡn, trụng.

- TT : ngược, xuôi, xa, rộng.

Bài 6 :

Xác định DT, ĐT, TT của các  câu sau :

· Bốn mùa một sắc trời riêng đất này.

· Non cao gió dựng sông đầy nắng chang.

· Họ đang ngược Thái Nguyên, cũn tụi xuụi Thỏi Bỡnh.

· Nước chảy đá mũn.

*Đáp án :

- DT : bốn mùa, sắc trời, đất, non, gió, sông, nắng, Thái Nguyên, Thái Bỡnh, nước, đá.

-ĐT :mũn, dựng, ngược, xuôi.

- TT : riêng, đầy, cao.
( Lưu ý : từ ngược, xuôi trong bài 7 khỏc từ ngược , xuôi trong bài 6.)

Bài 7:

Xác định từ loại của những từ sau :

Niềm vui, vui tươi, vui chơi, tình thương, yêu thương, đáng yêu.

*Đáp án :

-DT: niềm vui, tình thương.
- ĐT : vui chơi, yêu thương.
- TT : vui tươi, đáng yêu.




BT TRẮC NGHIỆM.
	1. Nhận định nào sau đây không đúng về cụm động từ ?

A. Hoạt động trong câu như một động từ.

B. Hoạt động trong câu không như một động từ.

C. Do một động từ và một số tà ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

D. Có ý nghĩa đầy đủ hơn và cấu trúc phức tạp hơn động từ.

 2. Dòng nào sau đây không có cụm động từ ?

A. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi.

B. Thằng bé còn đang đùa nghịch ở sau nhà.

C. Người cha còn đang chưa biết trả lời ra sao.

D. Ngày hôm ấy, nó buồn.

3. Trong cụm động từ, các phụ ngữ ở phần phụ trước không có tác dụng bổ sung cho  động từ  các ý nghĩa nào?

A. Quan hệ thời gian.

B. Sự tiếp diễn tương tự.

C. Sự khẳng định hoặc phủ định hành động.

D. Chỉ cách thức hành động.

4
	4. Cho cụm động từ: “đang đi nhiều nơI”, em hãy cho biết phần phụ trước trong cụm động từ bổ sung ý nghĩa cụ thể nào cho  động từ?

A. Sự khẳng định hoặc phủ định hành động

B. Quan hệ thời gian.

C. Sự khuyến khích hoặc ngăn cản hành động

D. Sự tiếp diễn.

5. Dòng nào sau đây không phù hợp với 

đặc điểm của ĐT?

A. Thường làm VN trong câu.

B. Có khả năng kết hợp với đã, sẽ, đang,

 cũng, vẫn, chớ.
C. Khi làm CN mất khả năng kết hợp với 

đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, chớ.

D. Thường làm thành phần phụ trong câu.

6. ĐT là những từ không trả lời cho câu hỏi 

nào sau đây?

A. Cái gì?

B. Làm gì?

C. Thế nào?

D. Làm sao?




Hoạt động 4 Vận dụng.

           -   GV khái quát bài 

· HS kể diễn cảm truyện.

· Dặn hs về nhà học bài và soạn bài: tính từ và cụm tính từ
CHỦ ĐỀ 14: 
TÍNH TỪ; CỤM TÍNH TỪ.

A- Môc tiªu .
Gióp hs :

- n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm cña tÝnh tõ vµ mét sè lo¹i tÝnh tõ c¬ b¶n 

- RÌn luyÖn KN sö dông tÝnh tõ vµ côm tÝnh tõ. 

- Gi¸o dôc ý thøc häc tËp bé m«n.

B-Ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng tiÖn , kÜ thuËt d¹y häc 

- Ph­¬ng ph¸p : Quy n¹p, ph©n tÝch mÉu, thùc hµnh 

- Ph­¬ng tiÖn : SGK, SGV, GA, B¶ng phô 

- KÜ thuËt ®éng n·o, kÜ thuËt ®Æt c©u hái .

C- TiÕn tr×nh tæ chøc bµi häc .

 I- Tæ chøc :6A1:                               6A2:                               6A3:                   
 II- KiÓm tra bµi cò :

· ThÕ nµo lµ tt,cụm tt ? §Æt c©u víi tt va côm dt em tù t×m ?
III- Bµi míi:

Tiết 1. TÍNH TỪ VÀ CỤM TÍNH TỪ.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	-KN TT?

-Phân loại TT?

-Phân biệt từ chỉ đặc điểm, từ chỉ tính chất, từ chỉ trạng thái ?

-KN CỤM tính từ?

-Các thành phần tạo nên cụm TT vai trò gì?
	1. Tính từ (TT): 

a.KN:TT là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của vật, hoạt động, trạng thái,...

b.Phân loại:Có 2 loại TT đáng chú ý là :

- TT chỉ tính chất chung không có mức độ ( xanh, tím, sâu, vắng,... )

- TT chỉ tính chất có xác định mức độ ( mức độ cao nhất ) (xanh lè, tím ngắt, sâu hoắm, vắng tanh,...)

- kh¶ n¨ng kÕt hîp víi ®·, ®ang, sÏ , còng , vÉn gièng nh­ ®éng tõ ; víi h·y ®õng, chí tÝnh tõ bÞ h¹n chÕ.

- Kh¶ n¨ng lµm chñ ng÷ gièng ®éng tõ

- Kh¶ n¨ng lµm vÞ ng÷ h¹n chÕ h¬n ®éng tõ

c.Phân biệt từ chỉ đặc điểm, từ chỉ tính chất, từ chỉ trạng thái :

      - TTừ chỉ đặc điểm :

Đó là các đặc điểm về tính tình, tâm lí, tính cách của một người, độ bền, giá trị của một đồ vật...

TTừ chỉ đặc điểm là từ biểu thị các đặc điểm của sự vật, hiện tượng như đã nêu ở trên.

     VD : + TTừ chỉ đặc điểm bên ngoài : Cao, thấp, rộng , hẹp, xanh, đỏ,...
              + TTừ chỉ đặc điểm bên trong : tốt ,ngoan, chăm chỉ, bền bỉ,...
      - TTừ chỉ tính chất :

Là từ biểu thị những đặc điểm bên trong của sự vật, hiện tượng.

     VD : Tốt, xấu, ngoan, hư, nặng ,nhẹ, sâu sắc, nông cạn, suôn sẻ, hiệu quả, thiết thực,...

TTừ chỉ đặc điểm thiên về nêu các đặc điểm bên ngoài , còn từ chỉ tính chất thiên về nêu các đặc điểm bên trong của sự vật, hiện tượng. 

- TTừ chỉ trạng thái :là từ chỉ trạng thái tồn tại của sự vật, hiện tượng trong thực tế khách quan.VD :      Trời đang đứng gió .

                  Người bệnh đang hôn mê.

                  Cảnh vật yên tĩnh quá.

                  Mặt trời toả ánh nắng rực rỡ.

2.Cụm TT: 

a.KN:Tính từ có thể kết hợp với các từ chỉ mức độ như : rất, hơi, lắm , quá, cực kì, vô cùng,... để tạo tạo thành cụm tính từ ( khả năng kết hợp với các phụ từ mệnh lệnh ( như ĐT ) ngay trước nó là rất hạn chế )

b.Trong cụm TT:

-Các phụ ngữ ở phần trước có thể biểu thị quan hệ thời gian; sự tiếp diễn tương tự, mức độ của đặc điểm, tính chất, sự khẳng định hay phủ định.

-Các phụ ngữ ở phần sau có thể biểu thị vị trí, sự so sánh, mức độ, phạm vi hay nguyên nhân của đặc điểm, tính chất.


Tiết 2.LUYỆN TẬP.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	-Cách phân biệt các DT, ĐT,TT dễ lẫn lộn?
 Bài 2: Tìm phụ ngữ trong cụm tính từ, cho biết mỗi phụ ngữ biểu thị những ý nghĩa gì?


	Bài 1. Cách phân biệt các DT, ĐT,TT dễ lẫn lộn :

      Để phân biệt các DT, ĐT,TT dễ lẫn lộn, ta thường dùng các phép liên kết ( kết hợp ) với các phụ từ.

*Danh từ :

      - Có khả năng kết hợp với các từ chỉ số lượng như : mọi, một, hai, ba, những, các,... ở phía trước ( những tình cảm, những khái niệm, những lúc, những nỗi đau,...)

      - DT kết hợp được với các từ chỉ định : này, kia, ấy, nọ ,đó,... ở phía sau ( hôm ấy, trận đấu này, tư tưởng đó,... )

      - DT có khả năng tạo câu hỏi với từ nghi vấn “ nào” đi sau ( lợi ích nào ? chỗ nào? khi nào?...)

      - Các ĐT và TT đi kèm : sự, cuộc, nỗi, niềm, cái,... ở phía trước thì tạo thành một DT mới ( sự hi sinh, cuộc đấu tranh, nỗi nhớ, niềm vui,...)

      - Chức năng ngữ pháp thay đổi cũng cũng dẫn đến sự thay đổi về thể loại:

V.D: Sạch sẽ là mẹ sức khoẻ. ( sạch sẽ (TT) đã trở thành DT )

* Động từ :

      - Có khả năng kết hợp với các phụ từ mệnh lệnh : hãy , đừng , chớ,... ở phía trước ( hãy nhớ, đừng băn khoăn, chớ hồi hộp,...)

      - Có thể tạo câu hỏi bằng cách đặt sau chúng từ bao giờ hoặc bao lâu (TT không có khả năng này ) (đến bao giờ? chờ bao lâu?...)

*Tính từ :

      - Có khả năng kết hợp được với các từ chỉ mức độ như : rất , hơi, lắm, quá, cực kì, vô cùng,... (rất tốt, đẹp lắm,...)

Bài 2: 

1, Suốt ngày, nàng chẳng nói, chẳng cười, mặt buồn rười rượi

- rười rượi: PN miêu tả

2, Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ

- ngày: PN định tính

3, ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung

- bằng chiếc vung: PN so sánh




Tiết 3.LUYỆN TẬP.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
	NỘI DUNG

	Bài tập 1

GV: Cho đoạn văn sau:

" Trong các giống vật, trâu là kẻ vất vả

 nhất. Sớm tinh mơ đã bị goi dậy đi cày, 

đi bừa, ách khoác lên vai, dây chão xâu

 đăng mũi.Thôi thì tuỳ chủ, miệng quát, 

tay đánh, trâu chỉ một lòng chăm chỉ làm lụng, không kể ruộng cạn đồng sâu, ngầy mưa ngày nắng, chỉ mong lúa ngô tươi tốt đền ơn chủ"

Em hãy cho biết đoạn văn trên có mấy 

tính từ?

A. Chín

B. Tám

C. Bảy

D. Sáu

Bài tập 2:

Dưới đây là năm câu của năm ông thầy bói:

- Nó sun sun như con đỉa.

- Nó chần chẫn như cái đòn càn.

- Nó bè bè như cái quạt thóc.

- Nó sừng sững như cái cột đình.

- Nó tun tủn như cái chổi xể cùn.

Em hãy nhận xét việc dùng các tính từ và phụ ngữ so sánh trong những câu trên có tác dụng phê bình và gây cười như thế nào?

GV yêu cầu HS làm bài tập trong sgk.

- HS ®äc bµi tËp.

- GV h­íng dÉn hs lµm BT .

- HS ®äc bµi tËp.

- GV h­íng dÉn hs lµm BT


	Bài tập 3:

Tìm cụm tính từ trong các câu sau?

- Nó sun sun như con đỉa.

- Nó chần chẫn như cái đòn càn.

- Nó bè bè như cái quạt thóc.

- Nó sừng sững như cái cột đình.

- Nó tun tủn như cái chổi xể cùn

Bài tập 4:
GV: Cho đoạn văn sau:

" Trong các giống vật nuôi, trâu là kẻ vất

 vả nhất. Sớm tinh mơ đã bị gọi dậy đi cày, đi bừa, ách khoác lên vai, dây chão xâu đằng mũi.Thôi thì tuỳ chủ, miệng quat, tay đánh, trâu chỉ một lòng chăm chỉ làm lụng, không kể ruộng cạn đồng sâu, ngày mưa ngày năng, chỉ mong lúa ngô tươi tốt để đền ơn chủ"

Em hãy cho biêt đoạn văn trên có mấy cum tính từ?

A. Hai

B. Bốn

C. Năm 

D. Sáu

Bài tập 5:

Dòng nào sau đây chưa phải là một cụm

 tính từ có đầy đủ cấu trúc 3 phần?

A. Vẫn còn khoẻ mạnh lám

B. Rất chăm chỉ làm lụng

C. Còn trẻ

D. Đang sung sức như thanh niên
Bài tập SGK.

BT1 (155)

- sun sun nh­ con ®Øa

- chÇn chÉn nh­ c¸i ®ßn cµn.

- bÌ bÌ nh­ c¸i qu¹t thãc 

-sõng s÷ng nh­ c¸i cét ®×nh.

- tun tñn nh­ c¸i chæi sÓ.

BT2: (156)

-C¸ tÝnh tõ ®Òu lµ tõ l¸y, cã t¸c dông gîi h×nh , gîi c¶m.

- H×nh ¶nh mµ tt gîi ra lµ sv tÇm th­êng ko gióp cho viÖc nhËn thøc 1 sv to lín, míi mÎ nh­ con voi

- §§ chung cña 5 «ng thÇy bãi: nhËn thøc h¹n hÑ, chñ quan.
Bài 2: Tìm các cụm từ có PN so sánh được dùng thường xuyên trong lời nói hàng ngày

VD: Rẻ như bèo

Bài 3: Viết đoạn văn có sử dụng TT, cụm TT tả cảnh dòng sông quê em

	.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ho¹t ®éng 4 : VËn dông.
   - Kh¸i qu¸t bµi Tính từ và cum tính từ.


- GV dÆn hs vÒ nhµ học vµ làm bµi tËp ®Ò bæ sung.
CHỦ ĐỀ 15: 
KIỂM TRA HỌC KÌ I

A. Mục tiêu cần đạt

· Giúp học nhận thức được bản thân về sự tiếp thu những kiến thức đã học

· Rèn kĩ năng làm bài , kĩ năng viết văn

· Giáo dục ý thức làm bài nghiêm túc

B.Phương pháp , phương tiện:

· Phương pháp kiểm tra viết

· Phương tiện: Đề kiểm tra, đáp án

           C. Tiến trình bài học:

    
I- Tổ chức   :             6A1:                               6A4:  
         II- Kiểm tra bài cũ :

        III- Bài mới :
TIẾT 1+2 : KIỂM TRA

 Đề bài

Câu 1: (3 điểm)  

a, Kể tên các truyện truyền thuyết đã học hoặc đọc thêm trong chương trình Ngữ văn 6 tập 1?

b, So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa truyện truyền thuyết và truyện cổ tích.

Câu 2: (2 điểm) 

   Cho câu văn sau:   "Vua cha yêu thương Mị Nương hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng".

                                                                                        (Sơn Tinh, Thuỷ Tinh )   

a, Xác định cụm danh từ trong câu văn trên.

b, Hãy phân tích mô hình cấu tạo của cụm danh từ đó.

    Câu 3 :  (5 điểm) 

Kể về một người thân của em.

TIẾT 3 : CHỮA BÀI
ĐÁP ÁN  BIỂU ĐIỂM

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1


	a, Các truyện truyền thuyết trong chương trình Ngữ văn 6 tập 1:

- Con Rồng, cháu Tiên, Bánh chưng, bánh giầy, Thánh Gióng, Sơn Tinh, Thủy Tinh, Sự tích Hồ Gươm.

 b, So sánh truyện truyền thuyết và truyện cổ tích.

*Giống nhau : 

- Đều có  những yếu tố hoang đường ,kì ảo.

- Đều có mô típ  giống nhau : nguồn gốc ra đời kì lạ và tài năng phi thường của nhân vật chính.

*Khác nhau :

Truyền thuyết

Cổ tích

- Truyền thuyết kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ.

- Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể.

- Cổ tích kể về cuộc đời các loại nhân vật nhất định ( người mồ côi, người có tài năng kì lạ…).
- Thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về công lí xã hội.

	1 điểm

1 điểm

1 điểm



	Câu 2


	a, Xác định cụm danh từ: - một người chồng thật xứng đáng.

b, Phân tích mô hình cấu tạo của cụm danh từ đó.

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

một

người chồng

thật xứng đáng


	1 điểm

1 điểm



	Câu 3


	A. Yêu cầu chung:
- HS biết vận dụng các thao tác làm văn tự sự để giải quyết yêu cầu của đề.

- Nội dung: Kể về một người thân của em ( ông, bà, bố, mẹ, anh, chị...).

- Hình thức: bố cục ba phần, diễn đạt mạch lạc, chữ viết rõ ràng, đúng chính tả.

B. Yêu cầu cụ thể.

1. Mở bài:

- Giới thiệu những nét chung về người thân em kể. 

2. Thân bài: 

- Kể về ngoại hình.

- Kể về tính cách, việc làm. 

- Kể về tình cảm của người thân giành cho mọi người trong gia đình và em.

 3. Kết bài.

- Tình cảm của em giành cho người thân đó.

* Hình thức: Chữ viết đẹp, bố cục rõ ràng, trình bày sạch sẽ. 
	0,5 điểm  

3 điểm

0,5 điểm

1 điểm


                4. Thu bµi vµ nhËn xÐt giê kiÓm tra
                5. DÆn dß 


